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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN



1. Tên học phần: Giải tích 1.

2. Mã học phần: BAS0109.

3. Tên tiếng Anh: Calculus 1.

4. Số tín chỉ: 4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 8 tiết tự học/tuần)

5. Các giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: Th.s Vũ Hồng Quân

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS Ngô Thành Trung, ThS Phạm Thị Thu Hằng, ThS Nguyễn Thị Phương, ThS Phan Thị Vân Huyền, ThS Nguyễn Thị Xuân Mai, ThS Lê Bích Ngọc, ThS Ngô Văn Giang, ThS Phạm Thị Minh Hạnh, ThS Nguyễn Thị Minh Ngọc, ThS Nguyễn Thị Huệ, ThS Hoàng Thanh Nga, ThS Phạm Thị Thu.

6. Điều kiện tham gia học tập học phần

	Học phần tiên quyết: Đại số tuyến tính 

Học phần trước: Không.

Học phần song hành: Không

7. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Giải tích 1 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các ngành kỹ thuật. Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong kỹ thuật, kinh tế.

8. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

(HP này trang bị cho sinh viên:)

		CĐR CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		-Các kiến thức cơ bản liên quan đến hàm số một biến số thực như giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm một biến số thực và chuỗi số, chuỗi hàm số.

		1.1

		2



		G2

		-Khả năng phân tích, giải thích, lập luận để giải quyết các bài toán về ứng dụng về hình học của đạo hàm, tích phân xác định.

-Có khả năng áp dụng các thông tin cơ bản về toán và sử dụng lập luận logic để mô hình hoá và  giải quyết các bài toán trong đời sống, vật lý và kỹ thuật.

Có khả năng tự học và làm việc độc lập, tự đọc tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên.

		2.1





2.3



2.5

		3





3



2



		G3

		Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

 Có kỹ năng giao tiếp qua văn bản, biết cách thuyết trình, báo cáo ý tưởng, thuyết trình giải thích vấn đề trong nhóm cũng như trước lớp. 

		3.1

3.2

		2

2





8. Chuẩn đầu ra của học phần

		CĐR HP

		Mô tả

(Sau khi học xong HP này, người học có thể:)

		CĐR CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1

		- Hiểu các khái niệm về hàm số, hàm ngược, hàm siêu việt, giới hạn, hàm liên tục, đạo hàm và tích phân, các tính chất cơ bản của chuỗi số và chuỗi hàm, một số tiêu chuẩn về sự hội tụ của chuỗi số và chuỗi hàm, điều kiện để khai triển 1 hàm số thành chuỗi MacLaurin, chuỗi Taylor, chuỗi Fourier.

		1.1.1



		2



		

		G1.2

		- Tính được giới hạn hàm số, đạo hàm, vi phân của một số hàm số; các tích phân cơ bản; tích phân suy rộng, vẽ được đồ thị các hàm số, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số và khai triển được một số hàm số thành chuỗi Mac Laurin, chuỗi Taylor, chuỗi Fourier.

		1.2.1

		2





		G2

		G2.1

		-Áp dụng đạo hàm, các định lý giá trị trung bình để mô hình hoá và giải quyết các bài toán về tốc độ thay đổi trong đời sống, vật lý và kỹ thuật.

		2.1.1

2.1.2

		2

3



		

		G2.2

		-Áp dụng thành thạo các ứng dụng hình học của tích phân xác định để giải quyết các bài toán trong vật lý, kỹ thuật.

		2.1.1

2.1.2

		3

2



		

		G2.3

		- Áp dụng được khai triển chuỗi hàm số, chuỗi luỹ thừa với việc tính gần đúng

		2.1.1



		3





		

		G2.4

		- Có tính trung thực trong quá trình làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm và làm bài kiểm tra. 

		2.5.1

		3



		

		G2.5

		Có kỹ năng tự đọc và nghiên cứu các phần tự đọc trong tài liệu mà giáo viên yêu cẩu.

		2.5.2

		3





		G3

		G3.1

		Tích cực, chủ động hợp tác với giáo viên và các sinh viên khác trong học tập.

		3.1.5

3.2.6

		2

2



		

		G3.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm, phân công công việc trong một nhóm bài tập một cách hiệu quả.

		3.1.2

3.1.4

		2

2



		

		G3.3

		Có khả năng thuyết trình các vấn đề tự học ở nhà và báo cáo kết quả làm việc của nhóm trước lớp.

		3.2.6

		2





10. Các yêu cầu đối với người học.

- Nhiệm vụ của sinh viên: Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do Trường ĐHKTCN ban hành

- Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và bài tập nhóm phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

- Các nội dung khác: thời gian tham gia trên lớp, ứng xử,...

Sinh viên phải dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

.

11. Nội dung chi tiết môn học:

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		1

		Chương I. HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ THỰC

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

1.1 Các cách biểu thị hàm số.

1.2 .Các hàm số cơ bản.

1.3 . Các hàm khác.

1.4 . Một số tính chất đặc biệt của hàm số

1.5. Hàm số ngược..

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1



		2



		+ Thuyết

Trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà:(8)

+ Làm bài tập: Giải các bài tập về xác định hàm số, hàm hợp, hàm ngược, tính chẵn lẻ tuần hoàn 

+Ôn tập kiến thức chương I

		G2.5





		3

		

		



		2

		Chương II GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

2.1. Dãy số, giới hạn của dãy số.

2.2. Giới hạn của hàm số một biến số.

2.3. Quy tắc tìm giới hạn

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2



		2

2



		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Tìm giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số bằng định nghĩa và công thức giới hạn cơ bản

		G2.5

		3

		

		



		3

		Chương II GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

2.4. Sự liên tục của hàm số một biến.

2.5. Vô cùng bé, vô cùng lớn.

+  Giải các bài tập trên lớp

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2



		2

2





		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Tìm giới hạn hàm số bằng công thức giới hạn cơ bản, xét sự liên tục của hàm số tại 1 điểm và trên một khoảng.

+ Ôn tập toàn bộ kiến thức chương II.

		G2.5

		3

		

		





		4

		Chương III. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

3.1. Đạo hàm và vi phân.

3.2. Đạo hàm của các hàm số cơ bản.

3.3. Quy tắc tính đạo hàm.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

G2.1

		2

2

3



		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Xét tính khả vi của hàm số, tính đạo hàm và các bài toán ứng dụng của đạo hàm về sự thay đổi tốc độ.

		G2.5

		3

		

		





		5

		Chương III. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

3.4. Đạo hàm và vi phân cấp cao.

3.5. Các định lý về giá trị trung bình

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

G2.1

		2

2

3



		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Tìm đạo hàm cấp cao và áp dụng định lý giá trị trung bình. 

		G2.5

		3

		

		





		6

		Chương III. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 

(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

3.6. Công thức Taylor, Maclaurin.

3.7. Ứng dụng của đạo hàm.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.5

G3.1

G3.2

G3.3

		2

2

3

3

2

2

2

		+ Thuyết trình, thảo luận.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8

+ Làm bài tập: Khai triển Taylor, Maclaurin, Tính giới hạn bằng L’Hospital, khảo sát hàm số.

+ Ôn tập toàn bộ kiến thức chương III

		G2.4

G2.5

		3

3

		

		





		7

		Chương IV. TÍCH PHÂN

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

4.1. Bài toán tính diện tích.

4.2. Định nghĩa tích phân xác định.

4.3. Định lý cơ bản của tích phân xác định.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

		2

2

		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Tính tích phân xác định bằng định nghĩa và bài tập liên quan.

		G2.5

		3

		

		



		8

		Chương IV. TÍCH PHÂN (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

4.4. Tích phân bất định.

4.5. Đổi biến trong tích phân.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2



		2

2

		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Giải các dạng bài tập về tính các tích phân bất định và đổi biến số tính tích phân. 

		G2.5

		3

		

		



		9

		Chương IV. TÍCH PHÂN (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

4.6. Kỹ thuật tính tích phân.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2



		2

2

		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Giải các bài tập tính tích phân.

		G2.5

		3

		

		



		10

		Chương IV. TÍCH PHÂN (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

4.7. Ứng dụng của tích phân xác định.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G2.2



		2

3

		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Phân loai và giải các bài tập về ứng dụng hình học của tích phân xác định.

		G2.2

G2.5

		2

3

		

		



		11

		Chương IV. TÍCH PHÂN (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

4.8. Tích phân suy rộng.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

G2.2

G2.5

G3.1

G3.2

G3.3

		2

2

3

3

2

2

2

		+ Thuyết trình, thảo luận.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Nhận dạng và tính được một số tích phân suy rộng.

+ Ôn tập toàn bộ kiến thức chương 4

		G2.4

G2.5

		2

3



		

		



		12

		Chương V. CHUỖI

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

5.1. Đại cương về chuỗi số.

5.2. Chuỗi số dương.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

		2

2

		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Xét được sự hội tụ của một số chuỗi số bằng điều kiện cần, tính tổng trong một số trường hợp và sử dụng các tiêu chuẩn, định lý so sánh xét sự hội tụ của chuỗi số dương.

		 G2.5

		3



		

		



		13

		Chương V. CHUỖI (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

5.3. Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ.

5.4. Dãy hàm số.

5.5. Chuỗi hàm số.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1

G1.2

		2

2

		+ Thuyết trình.

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Xét sự hội tụ của chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ, chuỗi đan dấu, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm số .

		G2.5

		3



		

		



		14

		Chương V. CHUỖI (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

5.6. Chuỗi luỹ thừa 

5.7. Chuỗi Fourier.

+  Giải các bài tập trên lớp

		G1.1G1.2

G2.3

		2

2

3

		+ Thuyết trình, thảo luận

		Kiểm tra viết



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Tìm bán kính và miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa, khai triển hàm số thành chuỗi luỹ thừa, chuỗi Fourier.

		G2.5

		3

		

		Kiểm tra viết



		15

		Chương V. CHUỖI (Tiếp theo)

+ÔN TẬP

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung giảng trên lớp

5.7. Chuỗi Fourier.

Tóm tắt toàn bộ nội dung quan trọng của môn học theo các chuẩn đầu ra của học phần.

+ Bài tập nhóm

		G1.1

G1.2

G2.3

G3.1

G3.2

G3.3

		2

2

3

2

2

2



		+ Thuyết trình.

+ Thảo luận nhóm

		Kiểm tra viết 

Bài tập nhóm



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

+ Làm bài tập: Khai triển hàm số thành chuỗi luỹ thừa, chuỗi Fourier

+ Ôn tập toàn bộ kiến thức của môn học.

		G2.4 G2.5

		3

3

		

		





11. Đánh giá học phần 

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

		Hình thức KT

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR đánh giá

		Trình độ năng lực

		Phương pháp đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỉ lệ (%)



		Kiểm tra 

		30



		KT1

		Chương 1, 2, 3

		Tuần 6 

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.4

G2.5

		2

2

3

3

3

		Kiểm tra viết

		Bài kiểm tra

		15



		KT2

		Chương 4

		Tuần 11

		G1.1

G1.2

G2.2

G2.4

G2.5

		2

2

3

3

3

		Kiểm tra viết

		Bài kiểm tra

		15



		Bài tập

		10



		BT1

		Chương 5

		Tuần 15

		G1.1

G1.2

G2.3

G2.4

G2.5

G3.1

G3.2

G3.3

		2

3

3

3

3

2

2

2

		Bài tập nhóm

		Bài tập nộp

		10



		Thi cuối kỳ

		60



		

		- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học.

		Cuối học kỳ

		G1.1

G1.2

G2.1

G2.2

G2.3

G2.4

G2.5

		2

2

2

3

3

3

3

		Thi vấn đáp

		Bài thi vấn đáp

		







· Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

		CĐR 

môn học

		Hình thức kiểm tra



		

		KT1

		KT2

		BT1

		Thi cuối kỳ



		G1.1

		x

		x

		x

		x



		G1.2

		x

		x

		x

		x



		G2.1

		x

		

		

		x



		G2.2

		

		x

		

		x



		G2.3

		

		

		x

		x



		G2.4

		x

		x

		x

		x



		G2.5

		x

		x

		x

		x



		G3.1

		

		

		x

		



		G3.2

		

		

		x

		



		G3.3

		

		

		x

		







12.  Nguồn học liệu 

Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp, Tập 2 – Phép tính Giải tích một biến số; NXB Giáo dục; 2007.

  [2]. James Stewart; Single Variable Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition; Brooks/Cole; Cengage Learning; 2012.

Sách tham khảo: 

[3]. Ôn Ngũ Minh; Toán học cao cấp - Phép tính giải tích một biến số; NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2010.

[4]. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh;  Bài tập Toán học cao cấp, Tập 2 – Phép tính Giải tích một biến số;  NXB Giáo dục; 2009.

[5]. Lê Ngọc Lăng; Bài tập và luyện tập Toán cao cấp tập 2; NXB Giáo dục; 2003 

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

		          Trưởng khoa

		            Trưởng Bộ môn

		        Nhóm biên soạn



		



TS PHẠM MINH TÂN

		



THS. VŨ HỒNG QUÂN

		





15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

		Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm



		<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)



Trưởng Bộ môn:



		Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm



		<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)



Trưởng Bộ môn:














		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Giải tích			

- Tên tiếng Anh: Calculus

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 4			 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 40 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 10 tiết

· Thảo luận		: 7 tiết

· Tự học	: 120 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Toán

2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Giải tích là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật. Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực như: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân xác định và ứng dụng; các kiến thức cơ bản về hàm số nhiều biến như: Đạo hàm riêng, cực trị, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; tích phân bội,; phương trình vi phân; là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

 3. Mục tiêu học phần  

		[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK8]Mục tiêu 

 

		Mô tả  

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		





G1



		Kiến thức

- Các kiến thức cơ bản của hàm một biến số thực như: giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân.

- Các kiến thức cơ bản về phép toán giải tích của hàm số nhiều biến số như: đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

- Các khái niệm, bản chất, ý nghĩa và ứng dụng của tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, phương trình vi phân cấp.

		



		



G2

		Kỹ năng

+ Giải quyết các bài toán tương ứng với khối kiến thức của học phần

+ Nhận biết, phân loại các dạng bài tập

+ Rèn luyện tư duy logic, sáng tạo

+ Làm việc theo nhóm

		



		

G3

		Thái độ

 - Tích cực, chủ động, sáng tạo, khoa học.

-  Nghiêm túc trong học tập

		





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ giảng dạy



		

G1

		G 1.1

		Hiểu được kiến thức về giới hạn, sự liên tục, đạo hàm và vi phân  của hàm số một biến.

		T



		

		G 1.2

		Hiểu được kiến thức về tích phân bất định, tích phân xác định và các ứng dụng của chúng.

		T



		

		G 1.3

		Hiểu được các kiến thức liên quan đến đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến số

		T



		

		G 1.4

		Hiểu được bản chất, ý nghĩa, cách tính và ứng dụng của tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, phương trình vi phân cấp 1, cấp cao, hệ phương trình vi phân.

		T



		







G2

		G2.1

		- Phân loại được các dạng vô định và cách khử dạng vô định trong bài toán tìm giới hạn

		U



		

		G2.2

		- Tính thành thạo đạo hàm cấp một và cấp cao của các hàm sơ cấp.

		T



		

		G 2.3

		- Khảo sát hàm số và làm các bài toán  liên quan đến ứng dụng của đạo hàm

		T



		

		G 2.4

		- Nhận dạng và phân loại các dạng tích phân, từ đó áp dụng các phương pháp tính tích phân phù hợp. 

- Biết vận dụng kiến thức về tích phân xác định để tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể tròn xoay, độ dài đường cong phẳng, diện tích mặt tròn xoay….

		U



		

		G 2.5

		- Tính toán thành thạo các bài toán về đạo hàm riêng cấp 1, cấp cao; đạo hàm hàm hợp của hàm hai hoặc ba biến số; đạo hàm hàm ẩn, đạo hàm theo hướng.

		T



		

		G 2.6

		- Biết vận dụng công thức tính vi phân toàn phần của hàm nhiều biến số để giải quyết một số bài toán tính gần đúng.  

		U



		

		G2.7

		- Biết phân loại các dạng của bài toán tìm cực trị không điều kiện và cực trị có điều kiện của hàm hai hoặc ba biến số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến và giải các các bài toán đó.

		T



		

		G2.8

		-  Biết cách xác định miền lấy tích phân cho từng dạng bài toán tính tích phân kép, tích phân bội ba và vận dụng giải quyết các bài toán tương ứng.

		U



		

		G2.9

		- Nhận biết, phân loại các dạng phương trình vi phân  cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 và các phương pháp giải các bài toán tương ứng.

		T



		

G3

		G3.1

		- Tích cực, chủ động, cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô bạn bè trong học tập..

		U



		

		G3.2

		- Sáng tạo, khoa học, nghiêm túc trong học tập

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		

Giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số



		Tuần 6

		Kiểm tra quá trình

		G1.1

G2.1

G2.2

G2.3

G3

		15%



		Tự luận

		

- Tích phân xác định và ứng dụng

- Đạo hàm, vi phân, cực trị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến số

		Tuần 11

		Kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.3

G2.4

G2.5

G2.6

G2.7

G3

		15%



		Bài tập về nhà

		

Tích phân hai lớp, ba lớp và ứng dụng

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1.4

G2.8

G3

		10%



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kì

		G1

G2

G3

		60%







6. Nội dung giảng dạy

		STT

		Nội dung

		CĐR



		1

		Giới hạn và sự liên tục hàm số 1 biến số thực

		G1.1; G2.1; G3



		2

		Đạo hàm và vi phân hàm số 1 biến số thực

		G1.1; G2.2 ; G2.3; G3



		3

		Tích phân hàm 1 biến số thực

		G1.2; G2.4; G3



		4

		Hàm số nhiều biến số 

		G1.3; G2.5; G2.6; G2.7; G3



		5

		Tích phân bội

		G1.4; G2.8; G3



		6

		Phương trình vi phân 

		G1.4; G2.9; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp, Tập 2 – Phép tính Giải tích một biến số; NXB Giáo dục; 2007.

  [2]. James Stewart; Single Variable Calculus: Early Transcendentals, 7th Edition; Brooks/Cole; Cengage Learning; 2012.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. Ôn Ngũ Minh; Toán học cao cấp - Phép tính giải tích một biến số; NXB Khoa học và Kỹ thuật; 2010.

[4]. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh;  Bài tập Toán học cao cấp, Tập 2 – Phép tính Giải tích một biến số;  NXB Giáo dục; 2009.

[5]. Lê Ngọc Lăng; Bài tập và luyện tập Toán cao cấp tập 2; NXB Giáo dục; 2003 

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra,  bài tập nộp  nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm bài đó, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi môn học.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Toán



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn













     TS PHẠM MINH TÂN                THS. VŨ HỒNG QUÂN



				








		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: TOÁN ỨNG DỤNG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Toán ứng dụng		Mã học phần:	

2. Tên tiếng Anh: Applied Mathematics

3. Số tín chỉ: 02		 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết	: 20 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

· Thảo luận	: 3 tiết

· Tự học	: 60 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 2 tiết

4. Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Toán

5. Điều kiện tham gia học tập môn học

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 1.

- Các học phần song hành:

6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Toán ứng dụng là học phần tự chọn, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các ngành kỹ thuật. Học phần này trình bày cơ sở toán học, kết hợp với MATLAB để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật. Bao gồm các kiến thức cơ bản về số xấp xỉ và sai số, đa thức nội suy, giải gần đúng phương trình và hệ phương trình, phép biến đổi Fourier, phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Z. Trong mỗi phần đều trình bày cách sử dụng MATLAB để giải quyết các bài toán tương ứng. 

7. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		





G1



		Kiến thức

· Số xấp xỉ và sai số

· Đa thức nội suy

- Giải gần đúng phương trình đại số và siêu việt

· Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính

· Phép biến đổi Fourier

· Phép biến đổi Laplace

· Phép biến đổi Z

· Sử dụng MATLAB giải quyết các vấn đề trên

		

		2



		





G2

		Kĩ năng

-  Giải quyết các bài toán tương ứng với khối kiến thức của học phần

-  Nhận biết, phân loại các dạng bài tập

-  Làm việc theo nhóm

- Sử dụng các phầm mềm hỗ trợ để giải quyết các bài toán tương ứng. 

		

		3



		

G3

		Thái độ

- Lắng nghe và nhận thức đúng vấn đề

- Tích cực, chủ động, sáng tạo, khoa học.

-  Sẵn sàng giải quyết vấn đề theo hướng sử dụng các phần mềm hỗ trợ giải toán.

		

		2





8. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1 

		- Hiểu các khái niệm về số xấp xỉ và sai số

		1.1

		2



		

		G1.2 

		- Biết cách xây dựng đa thức nội suy từ bảng số liệu thực tế.

		1.2

		2



		

		G1.3 

		- Hiểu các phương pháp giải gần đúng phương trình đại số,  siêu việt; hệ phương trình đại số tuyến tính.

		1.1

		2



		

		G1.4 

		- Hiểu công thức biến đổi Fourier thuận và ngược

		1.1

		2



		

		G1.5 

		- Hiểu công thức biến đổi Laplace thuận và ngược

		1.1

		2



		

		G1.6 

		- Hiểu công thức biến đổi Z thuận và ngược

		1.1

		2



		

		G1.7 

		- Biết cách ứng dụng phần mềm Matlab để giải quyết các bài toán tương ứng

		1.2

		3



		G2

		G2.1 

		- Biết đánh giá đúng sai số khi tính gần đúng giá trị của một biểu thức.

		2.1.1

		3



		

		G2.2 

		- Thành thạo trong việc xây dựng đa thức nội suy với các nút nội suy cho trước.

		2.1.2

		3



		

		G2.3 

		- Biết cách xác định khoảng phân ly nghiệm; phân loại được các phương pháp tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đại số, siêu việt và hệ phương trình

		2.1.1

		3



		

		G2.4 

		- Ứng dụng phép biến đổi Fourier để tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp 2.

		2.1.1

2.1.2

		3



		

		G2.5 

		- Ứng dụng phép biến đổi Laplace để tìm nghiệm riêng thỏa mãn điều kiện đầu của phương trình vi phân.

		2.1.1

2.1.2

		3



		

		G2.6 

		- Ứng dụng phép biến đổi Z để tìm nghiệm tổng quát của phương trình sai phân.

		2.1.1

2.1.2

		3



		

		G2.7 

		- Sử dụng MATLAB viết được các modul giải quyết các vấn đề trên

		2.1.1

2.1.2

		3



		

G3

		G3.1 

		- Lắng nghe và nhận thức đúng vấn đề

		3.2.3

3.2.6

		3



		

		G3.2 

		- Tích cực, chủ động, cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô bạn bè trong học tập.

		3.2.3

3.2.6

		3



		

		G3.3 

		- Trao đổi trong nhóm để hoàn thành một vấn đề cụ thể

		3.1.2

		3





9. Đạo đức môn học

· Các bài kiểm tra,  bài tập nộp  nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm bài đó, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi môn học.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

10. Nội dung giảng dạy 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR

		

		



		1

		Chương 1: Số xấp xỉ và sai số

1.1. Số xấp xỉ, sai số tuyệt đối, tương đối

1.2. Cách viết số xấp xỉ

1.3. Sự quy tròn và sai số quy tròn

1.4. Xác đính sai số của hàm số

		G1.1; G1.7; G2.1; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		2 

		Chương 2: Đa thức nội suy

2.1. Đặt vấn đề

2.2. Đa thức nội suy Lagrange ( Tự nghiên cứu)

2.3. Đa thức nội suy Newton

2.4. Đa thức nội suy Hermite ( Tự nghiên cứu)

2.5. Nội suy bằng Matlap

		G1.2; G1.7; G2.2; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		3

		Chương 3: Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt ( Tự nghiên cứu)

3.1. Đặt vấn đề

3.2. Khoảng phân ly nghiệm

3.3. Phương pháp chia đôi

3.4. Phương pháp lặp đơn 

3.5. Phương pháp dây cung

3.6. Phương pháp tiếp tuyến

3.7. Sử dụng một số hàm Mat lap

		G1.3; G1.7; G2.3; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		4

		Chương 4: Giải gần đúng hệ phương trình tuyến tính

4.1. Đặt vấn đề

4.2. Phương pháp Gauss-Jocdan ( Tự nghiên cứu)

4.3. Các phương pháp lặp

4.4. Sử dụng một số hàm Mat lap

		G1.3; G1.7; G2.3; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		5

		Chương 5: Phép biến đổi Fourier ( Tự nghiên cứu)

5.1. Phép biến đổi Fourier

5.2. Các tính chất phép biến đổi Fourier

5.3. Phép biến đổi Fourier ngược

5.4. Tích chập

5.5. Tìm nghiệm của phương trình vi phân

		G1.4; G1.7; G2.4; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		6

		Chương 6: Phép biến đổi Laplace

6.1. Đặt vấn đề

6.2. Định nghĩa và tính chất 

6.3. Đạo hàm và tích phân gốc

6.4. Đạo hàm và tích phân ảnh

6.5. Phép biến đổi Laplace ngược

6.6. Công thức tìm hàm gốc

6.7. Giải phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số

		G1.5; G1.7;  G2.5; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		7

		Chương 7: Phép biến đổi Z

7.1. Khái niệm chung

7.2. Các tính chất phép biến đổi Z

7.3. Phép biến đổi Z ngược

7.4. Ứng dụng giải phương trình sai phân

7.5. Sử dụng hàm Mat láp giải phương trình sai phân



		G1.6; G1.7; G2.6; G2.7; G3

		Thuyết trình

Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận







11. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: 
] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Đa thức nội suy

Tính gần đúng nghiệm thực của phương trình đại số và siêu việt



		Tuần 6

		Kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2; G1.3; G1.7; G2.1; G2.2; G2.3; G2.7; G3

		15%



		Tự luận

		Giải gần đúng hệ phương trình tuyến tính

Phép biến đổi Fourier



		Tuần 11

		Kiểm tra quá trình

		G1.3; G1.7; G2.3; G2.4; G2.7;

G3

		15%



		Bài tập về nhà

		Phép biến đổi Laplace

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.5; G1.7; G2.5; G2.7;

G3

		10%



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kì

		G1; G2; G3

		60%







12. Nguồn học liệu 

- Sách, giáo trình chính

[1] Ngô Như Khoa, Ôn Ngũ Minh, Phạm Thị Thu Hằng. Giáo trình Toán ứng dụng trong kỹ thuật, nxb Đại học Thái Nguyên, 2019.

- Sách tham khảo

[2] Dương Thuỷ Vỹ. Giáo trình phương pháp tính, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006.

[3] Dean G.Duffy. Advanced engineering mathematics with MATLAB. Taylor & Francis e-Library, 2009.

[4] Glyn James. Advanced Modern Engineering Mathematics, Pearson. 

[5] Laurene V. Applied Numerical Analyis Using MATLAB, Fausett Univesity of  South Carolina  Aiken, 1999.

13.Ngày phê duyệt lần đầu

14 Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn













        TS PHẠM MINH TÂN                THS. VŨ HỒNG QUÂN



15. Tiến trình cập nhật CTĐT		



Cập nhật lần 1                                          Người cập nhật







                                                               THS. VŨ HỒNG QUÂN

 






		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		    KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Hóa học đại cương 					

- Tên tiếng Anh: General Chemistry

- Mã học phần: BAS104 

- Số tín chỉ: 02				 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 20 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 03 tiết

· Thảo luận		: 02 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN): 03 tiết (x2)

· Hoạt động theo nhóm	: 02 tiết

· Tự học	: 60 tiết (01lên lớp = 02 tiết tự học)

· Kiểm tra, thi học phần	: 02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa học cơ bản/ Bộ môn Lý – Hóa

2. Mô tả tóm tắt học phần 

- Học phần Hóa học đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như: Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học, giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		









G1

		

* Kiến thức: 

- Kiến thức cơ bản, cần thiết về sơ sở lý thuyết hóa học bao gồm: Năng lượng, qui luật biến đổi năng lượng trong quá trình phản ứng. Tiêu chuẩn tự diễn biến của quá trình phản ứng; Cân bằng hóa học, khái quát về cân bằng pha trong hệ một cấu tử; động hóa học.  

- Kiến thức về dung dịch và tính chất của dung dịch.( dung dịch không điện ly và dung dịch điện ly) 

- Kiến thức về điện hóa học: Năng lượng của các phản ứng hóa học có thể biến thành điện năng và ngược lại; Cơ sở lý thuyết quá trình điện phân, các quá trình xảy ra trên bề mặt vật liệu, cách bảo vệ bề mặt khỏi tác động không mong muốn và sử dụng hiệu quả vật liệu. Một số ứng dụng trong công nghiệp, trong đời sống: chế tạo pin, ác quy, mạ kim loại, cách làm sạch bề mặt các bản mạch điện tử, cách dùng dung dịch làm mát động cơ, dung dịch tưới nguội khi cắt các bề mặt có sinh nhiệt, duy trì tính bền của vật liệu



		



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán hóa học đại cương

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm hóa học

- Kỹ năng làm việc nhóm 

		



		G3

		* Thái độ

- Có thái độ tích cực, chủ động và hợp tác trong học tập và thực nghiệm

		





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

Giảng dạy



		







G1

		

G1.1

		- Hiểu biết  được các kiến thức cơ bản về: Cơ sở lý thuyết hóa học; Tính chất của dung dịch; Điện hóa học

		I

 T



		

		



G1.2

		- Vận dụng những kiến thức về cơ sở lý thuyết hóa học, tính chất của dung dịch, hệ điện hoá để giải thích các hiện tượng về nhiệt động hoá học, về cơ chế phản ứng,; về dung dịch và các quá trình điện hoá. Biết cách đặt vấn đề cho một số ứng dụng, hiện tượng, các quá trình trong từng tình huống cụ thể trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống.

		

U



		







G2

		

G2.1

		- Có khả năng phân tích, vận dụng  lý thuyết để giải các bài toán về nhiệt lượng trao đổi trong các phản ứng hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng pha (trong hệ một cấu tử), các bài toán về dung dịch, bài toán về hệ điện hóa

- Giải thích được bản chất và khả năng ứng dụng của các quá trình chuyển hóa tương hỗ giữa hóa năng và điện năng.

		

T

 U



		

		

G2.2

		- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, hóa chất trong thí nghiệm hóa học để tiến hành thí nghiệm xác định cân bằng phản ứng hóa học, tạo pin, sự điện phân, mạ kim loại trong các điều kiện khác nhau. Hiểu,phân tích và giải thích được kết quả thí nghiệm.

		

U



		

		

G2.3

		- Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm, thảo luận.

- Kỹ năng vận dụng kiến thức hóa học đại cương làm cơ sở để học các môn cơ sở, chuyên ngành có liên quan như: Hóa học phân tích, hóa lý hóa keo, vật liệu học ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, công nghệ kim loại...

		

T

U 



		G3

		

		- Chủ động, tích cực và biết sử dụng kiến thức đã học để biết cách đặt vấn đề và hợp tác cùng thầy cô, bạn bè giải quyết những vấn đề trong thực tế đề cập đến.

		

U







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		

Nội dung

		

Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		   Tỷ lệ %



		

Tự luận







		- Kiến thức cơ bản, cần thiết về sơ sở lý thuyết hóa học bao gồm: Năng lượng, qui luật biến đổi năng lượng trong quá trình phản ứng. Tiêu chuẩn tự diễn biến của quá trình phản ứng; Cân bằng hóa học, khái quát về cân bằng pha trong hệ một cấu tử, Động hóa học.



		



 Tuần 6 

		

Bài kiểm tra quá trình

		

G1.1

G1.2

G2.1

		



  10



		

Tự luận







		- Điện hóa học: Nguyên tắc hoạt động của pin, ắc qui. Sự điện phân và ứng dụng. Sự biến đổi hóa học trên bề mặt 

Phân biệt các dạng ăn mòn kim loại và phương pháp chống ăn mòn kim loại. Xác định công dụng và phân biệt được phương pháp thấm Cacbon, phương pháp thấm nitơ



		



Tuần 12

		

Bài kiểm tra quá trình

		



 G2.1







G2.2

		





  10



		Tự luận



		- Một số bài tập cơ bản chương I, II,III



		Tuần 12

		Bài tập nộp

		G.1

G2

		 1  10



		Thí nghiệm

		- Các bài thí nghiệm trong đề cương thí nghiệm (Điều kiện dự thi)

Dự lớp tối thiểu 80 % số tiết giảng 

		Theo lịch

		Báo cáo thí nghiệm

		

G2

		5



5



		

Vấn đáp

		

Tất cả nội dung của môn học 

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		

Thi cuối kỳ

		

G1

G2

G3

		

60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6*. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR 

học phần



		









1-4

		Chương 1.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỌC 

Tổng số tiêt: 9( LT:8; BT:1)

1.1.  Năng lượng và phản ứng hóa học

    1.1.1. Năng lượng và sự biến đổi trạng thái

    1.1.2. Năng lượng tự do - Chiều hướng tự diễn biến của quá trình



1.2. Cân bằng hóa học. Cân bằng pha trong hệ một cấu tử.

    1.2. 1. Cân bằng hóa học

    1.2.2. Cân bằng hóa họcCân bằng pha – Hệ một cấu tử



1.3. ĐỘNG HOÁ HỌC

   1.3.1. Tốc độ của phản ứng hóa học

   1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng

		









G1

G2.1

G2.2



		5-6

		Chương 2. DUNG DỊCH

Tổng số tiết: 5( LT: 3; BT:1; KT:1)

2.1. Một số định nghĩa

    2.1.1 Dung dịch

    2.1.2. Quá trình hòa tan

    2.1.3. Một số loại nồng độ



2.2. Tính chất của dung dịch

    2.2.1. Tính chất của dung dịch chứa chất tan không bay hơi và không điện ly

    2.2.2.Tính chất của các dung dịch điện li

		G1.2

G2.1



		6-7

		Bài tập: Hướng dẫn nội dung bài tập cơ bản chương 1, chương 2 



		G1.2; G2.1



		7

		· Bài kiểm tra quá trình 1



		G1; G2.1



		











8-11

		Chương 3. ĐIỆN HÓA HỌC

Tổng số tiết: 10 (LT:8; BT:1; KT:1)

3.1. Các quá trình điện hóa

    3.1.1. Phản ứng oxihóa – khử. Điện cực

    3.1.2. Pin - Ắc quy 

    3.1.3. Sự điện phân và ứng dụng



3.2. Sự biến đổi hóa học trên bề mặt

    3.2.1. Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại

     3.2.2.  Phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại và hợp kim 



 3.3. Hóa nhiệt luyện

    3.3.1. Khái niệm chung

    3.3.2. Phương pháp thấm cacbon

    3.3.3. Phương pháp thấm nitơ

    3.3.4. Thấm cacbon và thấm nitơ (phương pháp xianua hóa)

    3.3.5. Thấm kim loại

		









 G1

G2.1

G2.2



		12

		Bài tập: Hướng dẫn nội dung bài tập cơ bản chương 3



		G1.2; G2.1



		12

		· Bài kiểm tra quá trình 2



		G1; G2.1



		13

		Chương 4: HÓA HỌC VỚI CUỘC SỐNG( Tham khảo)

Tổng số tiết: 1

 Hướng dẫn sinh viên tự đọc tham khảo

		

G2.3

G3



		13-14

		Hướng dẫn ôn tập cuối kỳ (2 tiết)

		G1; G2.1

G2.3; G3



		

5-15

		Thí nghiệm 

Bài 1: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 2:Thế điện cực. Sức điện động của pin

Bài 3: Sự điện phân.

		



G2.2

G3



		

		Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp với từng phần bài giảng. Chủ yếu là phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm.

		

G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Nguyễn Hạnh-Cơ sở lý thuyết Hóa học (Phần I, II) -Nxb KHKT

7.2. Sách tham khảo: 

	[1]. Bộ môn Lý - Hóa  - Bài giảng Hoá học Đại cương

 	[2].  Lê Mậu Quyền; Cơ sở lí thuyết hoá học, Phần Bài tập ; NXB Khoa học kỹ thuật

[3]. Kotz, Trichel, Weaver – Chemistry and Chemical reactivity- Thomson Learning – 2004

 	[4]. Kenneth W Whiffen – General Chemistry  seventh edition – Thomson Learning Academic Resource Center 1-800-423-0563

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

+ Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

+ Tham gia đủ các giờ thí nghiệm, nộp báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu.

- Đạo đức khoa học:

+ Các bài làm bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu giáo viên phát hiện là sao chép lẫn nhau thì đánh giá điểm 0 cho mỗi bài.  SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc không đạt yêu cầu về điều kiện thí nghiệm sẽ bị cấm thi.

+ Sinh viên vi phạm nội qui qui chế thi, Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Lý - Hóa

- Giảng viên chính:  ThS. Nguyễn Thanh Thủy;  ThS. Nguyễn Thị Hoàn;ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa; ThS. Lưu Kiều Oanh 



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: GIẢI TÍCH 2


(Dành cho các môn lý thuyết)


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Giải tích 2

Mã học phần: BAS0205





2. Tên tiếng Anh: Calculus II

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ


 


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:  30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 8 tiết


· Thảo luận

: 4 tiết


· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 00 tiết


· Hoạt động theo nhóm
: 00 tiết


· Tự học
: 90 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)


· Kiểm tra, thi học phần
: 3 tiết


4. Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Toán

5. Điều kiện tham gia học tập môn học


- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 1.

- Các học phần song hành: 


6. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần Giải tích 2 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương đối với sinh viên các ngành kỹ thuật. Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến; khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật.

7. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu 




		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1



		Kiến thức


- Các kiến thức cơ bản về phép toán giải tích của hàm số nhiều biến số như: miền xác định, giới hạn, 2sự liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 


- Các khái niệm, bản chất, ý nghĩa và ứng dụng của tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, cấp cao, hệ phương trình vi phân.

		1.1

		2



		G2

		Kĩ năng


+ Giải quyết các bài toán tương ứng với khối kiến thức của học phần

+ Nhận biết, phân loại các dạng bài tập

+ Rèn luyện tư duy logic, sáng tạo

+ Làm việc theo nhóm

		2.1


2.4


2.5

		3



		G3

		Thái độ


- Tích cực, chủ động, sáng tạo, khoa học.


-  Nghiêm túc trong học tập

		3.1

3.2

		2





8. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1

		- Hiểu được các kiến thức liên quan đến đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến số

		1.1

		2



		

		G1.2

		- Hiểu được bản chất, ý nghĩa, cách tính và ứng dụng của tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, cấp cao, hệ phương trình vi phân.

		1.1

1.2

		2



		G2




		G 2.1

		- Tính toán thành thạo các bài toán về đạo hàm riêng cấp 1, cấp cao; đạo hàm hàm hợp của hàm hai hoặc ba biến số; đạo hàm hàm ẩn, đạo hàm theo hướng.

		2.1.1



		2



		

		G2.2

		- Biết vận dụng công thức tính vi phân toàn phần của hàm nhiều biến số để giải quyết một số bài toán tính gần đúng.  

		2.1.1

2.1.2

		3



		

		G2.3

		- Biết phân loại các dạng của bài toán tìm cực trị không điều kiện và cực trị có điều kiện của hàm hai hoặc ba biến số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến và giải các các bài toán đó.

		2.1.1

		2



		

		G 2.4

		-  Biết cách xác định miền lấy tích phân cho từng dạng bài toán tính tích phân kép, tích phân bội ba, tích phân đường, tích phân mặt và vận dụng giải quyết các bài toán tương ứng.

		2.1.1

		2



		

		G2.5

		- Biết vận dụng kiến thức về tích phân bội, đường, mặt để giải quyết các bài toán ứng dụng trong hình học,  vật lý, cơ học …

		2.1.1

2.1.2

		3



		

		G2.6

		- Nhận biết, phân loại các dạng phương trình vi phân  cấp 1, phương trình vi phân cấp 2 và các phương pháp giải các bài toán tương ứng.

		2.1.1

2.1.2

		2



		G3

		G3.1

		- Tích cực, chủ động, cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô bạn bè trong học tập.

		3.2.3

		2



		

		G3.2

		- Sáng tạo, khoa học, nghiêm túc trong học tập

		3.2.6

		3





9. Đạo đức môn học


· Các bài kiểm tra,  bài tập nộp  nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm bài đó, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi môn học.


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


		1. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 

Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần

		Phương pháp

		Đánh giá



		1-2

		Chương I: HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ. (8/4/24)


1.1 Hàm số nhiều biến số.

1.2. Giới hạn và liên tục của hàm số nhiều biến số.


1.3. Đạo hàm riêng.

1.4. Đạo hàm hàm hợp


1.5. Đạo hàm theo hướng.

		G1.1


G2.1


G2.2


G3

		Thuyết trình


Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		3-4

		1.6. Cực trị hàm số nhiều biến

1.7. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

		G1.1


G2.3


G3

		Thuyết trình


Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		5-6

		Bài kiểm tra quá trình 1

Chương II. TÍCH PHÂN BỘI.  (8/4/24)

2.1. Tích phân lặp 

2.2. Tích phân kép 


2.2.1. Khái niệm tích phân kép


2.2.2. Cách tính tích phân kép trong toạ độ Đề các


2.2.3. Đổi biến trong tích phân kép


2.2.4. Tính tích phân kép trong toạ độ cực


2.2.5. Ứng dụng hình học của tích phân kép

		G1.2


G2.4


G2.5


G3




		Thuyết trình


Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		7-8

		2.2.6. Ứng dụng cơ học của tích phân kép


2.3. Tích phân bội ba


2.3.1. Khái niệm tích phân bội ba


2.3.2. Các tính tích phân bội ba trong toạ độ Đề các


2.3.3. Đổi biến số trong tích phân bội ba


   2.3.4. Trọng tâm của vật thể 




		G1.2


G2.4


G2.5

		Thuyết trình


Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		9-11

		Chương 3. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG VÀ TÍCH PHÂN MẶT (6/0318)


3.1. Tích phân đường loại một


3.1.1. Định nghĩa


3.1.2. Cách tính


3.1.3. Trường hợp đường lấy tích phân thuộc không gian ba chiều


3.1.4. Trọng tâm của cung đường


3.2. Tích phân đường loại hai


  3.2.1. Định nghĩa


  3.2.2. Cách tính


3.2.3. Công thức Green


3.2.4. Điều kiện để tích phân đường loại hai không phụ thuộc đường lấy tích phân


3.2.5. Trường hợp đường lấy tích phân thuộc không gian

Bài kiểm tra quá trình 2

3.3. Tích phân mặt loại một


3.3.1. Định nghĩa


3.3.2. Cách tính


   3.3.3. Ứng dụng của tích phân mặt loại 1


3.4. Tích phân mặt loại hai


3.4.1. Định nghĩa tích phân mặt loại hai


3.4.2. Cách tính


3.4.3. Công thức Ostrogradsky

		G1.2


G2.4


G2.5

G3




		Thuyết trình


Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận



		12-15

		Chương 4. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (8/4/24)


4.1. Phương trình vi phân cấp 1


4.1.1. Đại cương về phương trình vi phân cấp một


4.1.2. Phương trình với biến số phân li


4.1.3. Phương trình thuần nhất


4.1.4. Phương trình tuyến tính


    4.1.5. Phương trình Bernoulli


4.2. Phương trình vi phân cấp 2


4.2.1. Đại cương về phương trình vi phân cấp hai


 4.2.2. Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi

4.3. Hệ phương trình vi phân

		G1.2


G2.6

G3



		Thuyết trình


Thảo luận nhóm

		Làm bài tập. Câu hỏi tự luận





11. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Đạo hàm riêng, cực trị, GTLN & GTNN của hàm số nhiều biến

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G2.1


G2.2


G2.3


G3

		15%



		Tự luận

		Tích phân bội, tích phân đường

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G2.4


G2.5


G3

		15%



		Bài tập về nhà

		Phương trình vi phân cấp 1

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1.2

G2.6


G3

		10%



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2


G3

		60%





12. Nguồn học liệu 

- Sách, giáo trình chính:


1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp, Tập 3 – Phép tính Giải tích một biến số;   XB Giáo dục; 2009.

2. James Stewart; Multivariable Calculus, Early Transcendentals, 7th  Edition; Brooks/Cole; Cengage Learning; 2012.

- Sách tham khảo: 


1. Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh,   Nguyễn Hồ Quỳnh;  Bài tập Toán học cao cấp, Tập 3 – Phép tính Giải tích nhiều biến số;
XB Giáo dục; 2007.

2. Dan Clegg, Barbara Frank; Student Solutions Manual for Multivariable Calculus Seventhedition; 2012.  

13.Ngày phê duyệt lần đầu


14 Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn 


/ Giảng viên biên soạn








        TS PHẠM MINH TÂN                THS. VŨ HỒNG QUÂN


15. Tiến trình cập nhật CTĐT



Cập nhật lần 1                                          Người cập nhật

                                                                   THS. VŨ HỒNG QUÂN

� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP- ĐH THÁI NGUYÊN

		





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


Tên học phần: Giáo dục thể chất 1



Tên Tiếng Anh: Physical Education 1 (Fitness + Athletics)



Mã học phần: BAS102


Số tín chỉ: 1 tín chỉ (0/0/0) (a tín chỉ lý thuyết, b tín chỉ thực hành/thí nghiệm, c giờ tự học/tuần)

Các giảng viên phụ trách học phần


1/GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Vũ Thị Hoa.


2/Các GV cùng tham gia giảng dạy: ThS. Trần Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. Lưu Thanh Nga, ThS. Vũ Thế Khiêm, ThS. Hồ Bá Dũng, ThS. Đan Thành Vinh, ThS. Nguyễn Hồng Quang, ThS. Dương Văn Tân, ThS. Trương Đức Huy                                  


Điều kiện tham gia học tập học phần



Học phần tiên quyết: Không

Học phần trước: Không


Học phần song hành: Không


Mô tả học phần (Course Description)


Học phần Giáo dục thể chất 1 là học phần bắt buộc. Học phần này cung cấp cho sinh


viên kiến thức, kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh (chạy 100m). Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


Mục tiêu học phần (Course Goals)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


(HP này trang bị cho sinh viên:)

		Chuẩn đầu ra CTĐT 

		Trình độ năng lực



		G1

		Kiến thức chung về môn Thể dục cơ bản và môn Điền kinh

		1.1

		2



		G2

		- Kỹ thuật động tác bài tập đội hình – đội ngũ và bài tập thể dục phát triển chung tay không 

		2.1;2.4

		2



		G3

		- Kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m.

		2.1;2.4

		2





Chuẩn đầu ra của học phần


		CĐR HP

		Mô tả

 (Sau khi học xong HP này, người học có thể:)

		CĐR CDIO 

		Trình độ năng lực



		G1

		G1.1

		Có được những kiến thức hiểu biết chung về môn Thể dục cơ bản và môn Điền kinh

		1.1

		2



		

		G1.2

		Hiểu được các điều luật cơ bản trong môn Điền kinh

		1.1

		2



		G2

		G2.1

		Nắm vững được kỹ thuật các động của bài tập đội hình – đội ngũ và bài tập thể dục phát triển chung tay không 

		

		2



		

		G2.2

		Thực hiện thành thạo các kỹ thuật động tác của bài tập đội hình – đội ngũ và bài thể dục phát triển chung tay

		

		2



		

		G2.3

		Vận dụng vào trong tập luyện để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực

		

		2



		G3

		G3.1

		Nắm vững được kỹ thuật chạy ở các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 100m

		

		2



		

		G3.2

		Thực hiện thành thạo kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m

		

		2



		

		G3.3

		Vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực

		

		2





Các yêu cầu đối với người học

2


Nhiệm vụ của sinh viên:


+ Dự lớp > 80% tổng số thời lượng của học phần

+ Tham gia tất cả các nội dung đánh giá kết quả học tập

+ Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do Trường ĐHKTCN ban hành


Đạo đức, tác phong:

+ Có ý thức tự giác tập luyện trên lớp cũng như về nhà


+ Trang phục tập luyện đúng quy định


Nội dung chi tiết học phần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		1

		Phần 1: Thể dục cơ bản

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kiểm tra điều kiện tập luyện và phổ biến quy định của môn học


2. Giới thiệu các kiến thức chung về môn Thể dục


+ Vị trí của môn Thể dục trong hệ thống Giáo dục Thể chất.


+ Mục đích – ý nghĩa của thể dục cơ bản.

		 G1.1




		2

		Giảng giải tích cực

		Kiểm tra viết, vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Trả lời các câu hỏi giao về nhà


+ Tìm hiểu thêm các tài liệu về môn Thể dục cơ bản

		G1.1

		2

		

		Vấn đáp



		2

		Phần 1: Thể dục cơ bản (Tiếp theo)

		

		2

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Khẩu lệnh và động tác thực hiện bài tập đội hình - đội ngũ cơ bản 


2. Tập thể lực

		G2.1, G2.2, G2.3.


G2.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		

		Vấn đáp



		3

		Phần 1: Thể dục cơ bản (Tiếp theo)

		

		2

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Khẩu lệnh và động tác thực hiện bài tập đội hình - đội ngũ cơ bản (Tiếp)

2. Tập thể lực

		G2.1, G2.2, G2.3.


G2.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		

		Vấn đáp



		4

		Phần 1: Thể dục cơ bản (Tiếp theo)

		

		2

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các động tác của bài thể dục phát triển chung tay không


2. Thể lực

		G2.1, G2.2, G2.3.


G2.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		

		Vấn đáp



		5

		Phần 1: Thể dục cơ bản (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các động tác của bài thể dục phát triển chung tay không (Tiếp)

2. Thể lực

		G2.1, G2.2, G2.3.


G2.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		

		Vấn đáp



		6

		Phần 1: Thể dục cơ bản (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập và lắp ghép thành bài các động tác của bài tập đội hình - đội ngũ cơ bản và bài thể dục phát triển chung tay không


2. Thể lực

		G2.1, G2.2, G2.3.


G2.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		

		Vấn đáp



		7

		Phần 1: Thể dục cơ bản (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập bài tập đội hình - đội ngũ cơ bản và bài thể dục phát triển chung tay không


2. Kiểm tra quá trình

		G2.1, G2.2, G2.3.


G2.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		

		Vấn đáp



		8

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Giới thiệu các kiến thức chung về môn Điền kinh


2. Các điều luật cơ bản trong môn Điền kinh

		G1.1


G1.2

		2

		Giảng giải tích cực, phân tích, thị phạm

		Kiểm tra viết, vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Trả lời các câu hỏi giao về nhà


+ Tìm hiểu thêm các tài liệu về môn Điền kinh

		G1.1


G1.2

		2

		

		Vấn đáp



		9

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kỹ thuật chạy ở các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 100m


2. Tập thể lực

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp



		10

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kỹ thuật chạy ở các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 100m (Tiếp)


2. Tập thể lực

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp



		11

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kỹ thuật chạy ở các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 100m (Tiếp)


2. Tập thể lực

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp



		12

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kỹ thuật chạy ở các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 100m (Tiếp)


2. Tập thể lực

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp



		13

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập, lắp ghép hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m

2. Tập thể lực

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp



		14

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		2

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m (Tiếp)


2. Kiểm tra quá trình

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp



		15

		Phần 2: Điền kinh (chạy 100m)(Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m (Tiếp)


2. Tập thể lực

		G3.1, G3.2,G3.3.


G3.3

		2

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		

		Vấn đáp





Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:


		Hình thức KT

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR đánh giá

		Trình độ năng lực

		Phương pháp đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỉ lệ (%)



		Kiểm tra quá trình

		40



		KT1

		Bài tập đội hình – đội ngũ và bài thể dục phát triển chung tay không

		Tuần 7

		G2.1, G2.2, G2.3.

		2

		Vấn đáp

		Theo Parem điểm

		20



		KT2

		Chạy 60m

		Tuần 14

		G3.1, G3.2,G3.3.

		2

		Vấn đáp

		Theo Parem điểm

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		VĐ

		Chạy cự ly ngắn 100m

		Cuối kỳ

		G1.2, G3.1, G3.2, G3.3.

		2

		Vấn đáp

		Theo Parem điểm

		60





Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá


		CĐR


Học phần

		Hình thức kiểm tra



		

		BT 1

		BT 2

		KT1

		KT2

		...

		TL 1

		Thi cuối kỳ



		G1.1

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G1.2

		

		

		

		x

		

		

		x



		G2.1

		

		

		x

		

		

		

		



		G2.2

		

		

		x

		

		

		

		



		G2.3

		

		

		x

		

		

		

		



		G3.1

		

		

		

		x

		

		

		x



		G3.2

		

		

		

		x

		

		

		x



		G3.3

		

		

		

		x

		

		

		x





Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:


Nguyễn Xuân Sinh, Thể dục, Nhà xuất bản TDTT, 2009.

Nguyễn Đại Dương, Điền kinh, Nhà xuất bản TDTT, 2006

- Sách (TLTK) tham khảo:


1. Ủy ban Thể dục thể thao; Luật thi đấu Điền kinh; NXB Thể dục thể thao; 2008.

Ngày phê duyệt lần đầu


Cấp phê duyệt


		Trưởng khoa

		Trưởng Bộ môn

		Nhóm biên soạn



		TS. Phạm Minh Tân




		ThS. Trương Đức Huy

		ThS. Nguyễn Thị Lý


ThS. Vũ Thị Hoa





Tiến trình cập nhật ĐCCT


		Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm




		<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng Bộ môn:



		Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm



		<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng Bộ môn:
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

		





	

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: GDTC TỰ CHỌN CƠ BẢN



1. Tên học phần: Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ 1)				

2. Tên tiếng Anh: Physical education (Basketball 1)

3. Mã học phần:

4. Số tín chỉ: 01	

	Phân bố thời gian: 15 tuần (02 tuần lý thuyết + 13 tuần thực hành)	

5. Các giảng viên phụ trách học phần.

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trương Đức Huy

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS Lưu Thanh Nga

6. Điều kiện tham gia học tập học phần.

Học phần tiên quyết: Không có.

Học phần trước: GDTC bắt buộc.

Học phần song hành: Cầu lông 1, Bóng chuyền 1, Bóng đá 1.

7. Mô tả học phần (Course Description).

Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ 1) là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng rổ. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

8. Mục tiêu học phần (Course Goals).

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		*. Kiến thức	

- Khái niệm và đặc điểm của môn Bóng rổ. Nguồn gốc lịch sử và sự phát triển của môn Bóng rổ trên Thế giới và ở Việt Nam

	- Một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Bóng rổ. 

- Một số điều luật cơ bản và phương pháp trọng tài môn Bóng rổ.

- Phương pháp tự tập luyện môn Bóng rổ.

		1.1;2.4











		2



		G2

		*. Kỹ năng

· Thực hành thành thạo, đảm bảo độ chính xác các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng rổ.

· Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong Bóng rổ vào tập luyện và thi đấu.

· Có khả năng tự học và làm việc độc lập, tự tập và tìm tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên.

		2.1;2.4;3.1

		2



		G3

		*. Thái độ

- Tích cực, tự giác học tập; xây dựng thói quen tập luyện TDTT; rèn luyện thể chất thường xuyên.

- Thực hiện nội quy môn học.

- Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, khả năng tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu.

		2.5;3.1;3.2

		2





[bookmark: OLE_LINK8]9. Chuẩn đầu ra của môn học

		Chuẩn đầu ra của học phần

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Chuẩn đầu ra CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

(Kiến thức)

		G1.1

		· Hiểu được nguồn gốc lịch sử, một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Bóng rổ.

		1.1;2.1

		2



		

		G1.2

		- Hiểu và vận dụng được một số điều luật, phương pháp trọng tài cơ bản của môn Bóng rổ.

		

		



		

		G1.3

		· Hiểu và vận dụng một số phương pháp tự tập luyện để rèn luyện thể chất và phòng tránh chấn thương trong tập luyện.

		

		



		G2

(Kỹ năng)

		G2.1

		·  Thực hành thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng rổ.

		1.1; 2.1

		2



		

		G2.2

		· Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong Bóng rổ vào tập luyện và thi đấu.

		2.1;2.4

		3



		

		G2.3

		· Tích cực, tự giác học tập; xây dựng thói quen tập luyện TDTT; rèn luyện thể chất thường xuyên.

· Thực hiện nội quy môn học.

		2.5;3.1

		2



		G3

		G3.1

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải  quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		3.1

		2



		

		G3.2

		· Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		3.2

		2







10. Các yêu cầu đối với người học



· SV dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

·  SV phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao thì không đủ điều kiện dự thi.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· SV có thái độ không đúng chuẩn mực với thầy cô và bạn bè trong lớp sẽ không đủ điều kiện dự thi.

· SV không thực hiện đúng nội quy môn học sẽ không đủ điều kiện dự thi.

[bookmark: OLE_LINK12]11. Nội dung chi tiết học phần.

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		A). Các nội dung chính trên lớp



		1

		- Lịch sử phát triển của môn Bóng rổ trên thế giới và ở Việt Nam.

· Một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Bóng rổ.

· Một số phương pháp tự tập luyện để rèn luyện thể chất và phòng tránh chấn thương trong tập luyện.

		G1.1;G1.2

		2

		Phương pháp thuyết trình

		Kiểm tra vấn đáp hoặc vấn viết



		2

		Bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn.

		G2.1;G2.3

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		3

		Bài tập khởi động với bóng.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		4

		Kỹ thuật dẫn bóng.

		G2.1

		2

		

		



		5

		Kỹ thuật chuyền, bắt bóng .

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		6-7

		Kỹ thuật đá tại chỗ ném rổ.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		8

		Kiểm tra đánh giá: kỹ thuật dẫn bóng.

		G2.1

		2

		+ PP kiểm tra sư phạm

		Thực hành



		9-10

		Kỹ thuật di động ném rổ: Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		11

		Ôn tập: +Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao

             + Bài tập thể lực.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		12

		- Một số điều luật cơ bản trong Bóng rổ.

-Một số chiến thuật Bóng rổ cơ bản và vận dụng.

		G1.2

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		13

		Kiểm tra đánh giá: kỹ thuật 2 bước ném rổ 1 tay trên cao

		G2.1

		2

		+ PP quan sát, kiểm tra sư phạm.

		Thực hành



		14

		- Ứng dụng kỹ, chiến thuật vào thi đấu.

 - Tổ chức thi đấu, trọng tài

		G1.1;G1.2;G2.1;G2.2

		2

		+ PP thuyết trình.

+PP phân tích kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		15

		Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3

		3

		+ PP thuyết trình.

+PP phân tích kết hợp thị phạm

		Thực hành



		B). Các nội dung cần tự học ở nhà 



		1

		Thực hiện các bài tập trong 60 bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3;G3.1

		2

		

		



		2

		Tích cực tham gia các hoạt động TDTT ngoại khóa, nâng cao thể lực; nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3; G3.1;G3.2

		2

		

		





12. Đánh giá kết quả học tập

·  Thang điểm: 10.

· Kế hoạch kiểm tra như sau:



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR kiểm tra

		Trình độ năng lực

		PP đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		- Kỹ thuật dẫn bóng.

		Tuần 7

 (hoặc 8)

		G2.1;G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Kiểm tra quá trình

		40





		Thực hành

		· Kỹ thuật 2 bước ném rổ 1 tay trên cao.

		Tuần 13

(hoặc 14)

		G2.1;G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Kiểm tra quá trình

		



		Thực hành

		-	Kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên vai.

-	Kỹ thuật 2 bước ném rổ 1 tay trên cao.

		Sau khi kết thúc môn học

		G2.1;G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Thi cuối kỳ

		60







Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

		CĐR

Học phần

		Hình thức kiểm tra



		

		BT 1

		BT 2

		KT1

		KT2

		...

		TL 1

		Thi cuối kỳ



		G1.1

		

		

		x

		

		

		

		x



		G1.2

		

		

		x

		

		

		

		x



		G1.3

		

		

		x

		

		

		

		



		G2.1

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G2.2

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G2.3

		

		

		

		x

		

		

		x



		G3.1

		

		

		

		

		

		

		x



		G3.2

		

		

		

		

		

		

		x







13.Tài liệu học tập.

13.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Giáo dục thể chất; Bài giảng môn học Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ 1), năm 2018.

	[2]. Nguyễn Văn Trung và cộng sự, Giáo trình Bóng rổ, NXB Thể dục thể thao, 2003.

[3]. Ủy ban TDTT, Luật Bóng rổ, NXB Thể dục thể thao, 2010.

13.2. Sách tham khảo: 

1. Đinh Can và Đỗ Mộng Ngọc, Những  bài tập kỹ chiến thuật Bóng rổ, NXB Thể dục thể thao Hà Nội, 2001.

	2. Phạm Văn Thảo, Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật Bóng rổ, NXB Thể dục thể thao, 2012.	

14.Ngày phê duyệt lần đầu

15.Cấp phê duyệt:

		Trưởng Khoa











TS. Phạm Minh Tân

		Trưởng bộ môn











ThS. Trương Đức Huy

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn







ThS. Trương Đức Huy

ThS. Lưu Thanh Nga







16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

		Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày   tháng   năm

		<người cập nhật ký



		

		và ghi rõ họ tên)



		

		Tổ trưởng Bộ môn:



		

		





		


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

		





	

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: GDTC TỰ CHỌN CƠ BẢN



1. Tên học phần: Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng chuyền 1)				

2. Tên tiếng Anh: Physical education (Vollayball 1)

3. Mã học phần: B103BC1

4. Số tín chỉ: 01	

	Phân bố thời gian: 15 tuần (02 tuần lý thuyết + 13 tuần thực hành)	

5. Các giảng viên phụ trách học phần.

1/ GV phụ trách chính: ThS. Trương Đức Huy

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Vũ Thế Khiêm; ThS. Trần Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. Lưu Thanh Nga, ThS. Vũ Thế Khiêm, ThS. Hồ Bá Dũng, ThS. Đan Thành Vinh, ThS. Nguyễn Hồng Quang, ThS. Dương Văn Tân, 

6. Điều kiện tham gia học tập học phần.

Học phần tiên quyết: Không có.

Học phần trước: GDTC bắt buộc.

Học phần song hành: Cầu lông 1, Bóng rổ 1, Bóng đá 1.

7. Mô tả học phần (Course Description).

Môn học nhằm trang bị cho Sinh Viên những kiến thức cơ bản về môn bóng chuyền, về tổ chức tập luyện và thi đấu trong môn bóng chuyền. Qua đó giúp Sinh viên nâng cao sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực. Bồi dưỡng cho Sinh Viên về mặt ý chí, phẩm chất và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phục vụ cho học tập và lao động.

8. Mục tiêu học phần (Course Goals).

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT

		Trình độ năng lực



		G1

		*. Kiến thức	

- Khái niệm và đặc điểm của môn Bóng chuyền. Nguồn gốc lịch sử và sự phát triển của môn Bóng chuyền trên Thế giới và ở Việt Nam

	- Một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Bóng chuyền. 

- Một số điều luật cơ bản và phương pháp trọng tài môn Bóng chuyền.

- Phương pháp tự tập luyện môn Bóng chuyền.

		1.1;2.4











		2



		G2

		*. Kỹ năng

· Thực hành thành thạo, đảm bảo độ chính xác các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

· Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong Bóng chuyền vào tập luyện và thi đấu.

· Có khả năng tự học và làm việc độc lập, tự tập và tìm tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên.

		2.1;2.4;3.1

		2



		G3

		*. Thái độ

- Tích cực, tự giác học tập; xây dựng thói quen tập luyện TDTT; rèn luyện thể chất thường xuyên.

- Thực hiện nội quy môn học.

- Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, khả năng tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu.

		2.5;3.1;3.2

		2





[bookmark: OLE_LINK8]9. Chuẩn đầu ra của môn học

		Chuẩn đầu ra của học phần

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Chuẩn đầu ra CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

(Kiến thức)

		G1.1

		· Hiểu được nguồn gốc lịch sử, một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Bóng chuyền.

		1.1;2.1

		2



		

		G1.2

		- Hiểu và vận dụng được một số điều luật, phương pháp trọng tài cơ bản của môn Bóng chuyền.

		

		



		

		G1.3

		· Hiểu và vận dụng một số phương pháp tự tập luyện để rèn luyện thể chất và phòng tránh chấn thương trong tập luyện.

		

		



		G2

(Kỹ năng)

		G2.1

		·  Thực hành thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

		1.1; 2.1

		2



		

		G2.2

		· Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong Bóng chuyền vào tập luyện và thi đấu.

		2.1;2.4

		3



		

		G2.3

		· Tích cực, tự giác học tập; xây dựng thói quen tập luyện TDTT; rèn luyện thể chất thường xuyên.

· Thực hiện nội quy môn học.

		2.5;3.1

		2



		G3

		G3.1

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải  quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		3.1

		2



		

		G3.2

		· Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		3.2

		2







10. Các yêu cầu đối với người học



· SV dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

·  SV phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao thì không đủ điều kiện dự thi.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· SV có thái độ không đúng chuẩn mực với thầy cô và bạn bè trong lớp sẽ không đủ điều kiện dự thi.

· SV không thực hiện đúng nội quy môn học sẽ không đủ điều kiện dự thi.

[bookmark: OLE_LINK12]11. Nội dung chi tiết học phần.

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		A). Các nội dung chính trên lớp



		1

		- Lịch sử phát triển của môn Bóng chuyền trên thế giới và ở Việt Nam.

· Một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Bóng chuyền.

· Một số phương pháp tự tập luyện để rèn luyện thể chất và phòng tránh chấn thương trong tập luyện.

		G1.1;G1.2

		2

		Phương pháp thuyết trình

		Kiểm tra vấn đáp hoặc vấn viết



		2

		Bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn.

		G2.1;G2.3

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		3

		Bài tập khởi động với bóng.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		4-5

		Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay cơ bản.

		G2.1

		2

		

		



		6-7

		Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay cơ bản.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		8

		Kiểm tra đánh giá: kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay cơ bản.

		G2.1

		2

		+ PP kiểm tra sư phạm

		Thực hành



		9-10

		+ Ôn: Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay cơ bản.

+ Bài tập thể lực.

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		11

		- Một số điều luật cơ bản trong Bóng chuyền.

-Một số chiến thuật Bóng chuyền cơ bản và vận dụng.

		G1.2

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		12

		Kỹ thuật phát bóng

		G2.1

		2

		+ PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		13

		Kiểm tra đánh giá: kỹ thuật 2 bước ném rổ 1 tay trên cao

		G2.1

		2

		+ PP quan sát, kiểm tra sư phạm.

		Thực hành



		14

		- Ứng dụng kỹ, chiến thuật vào thi đấu.

 - Tổ chức thi đấu, trọng tài

		G1.1;G1.2;G2.1;G2.2

		2

		+ PP thuyết trình.

+PP phân tích kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		15

		Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3

		3

		+ PP thuyết trình.

+PP phân tích kết hợp thị phạm

		Thực hành



		B). Các nội dung cần tự học ở nhà 



		1

		Thực hiện các bài tập trong 60 bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3;G3.1

		2

		

		



		2

		Tích cực tham gia các hoạt động TDTT ngoại khóa, nâng cao thể lực; nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3; G3.1;G3.2

		2

		

		





12. Đánh giá kết quả học tập

·  Thang điểm: 10.

· Kế hoạch kiểm tra như sau:



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR kiểm tra

		Trình độ năng lực

		PP đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay cơ bản.

		Tuần 7

 (hoặc 8)

		G2.1;G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Kiểm tra quá trình

		40





		Thực hành

		- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay cơ bản.

		Tuần 13

(hoặc 14)

		G2.1;G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Kiểm tra quá trình

		



		Thực hành

		* Nội dung 1 (bốc thăm 1 trong 2):

-	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay cơ bản

-	Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay cơ bản.

* Nội dung 2: Phát bóng

		Sau khi kết thúc môn học

		G2.1;G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Thi cuối kỳ

		60







Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

		CĐR

Học phần

		Hình thức kiểm tra



		

		BT 1

		BT 2

		KT1

		KT2

		...

		TL 1

		Thi cuối kỳ



		G1.1

		

		

		x

		

		

		

		x



		G1.2

		

		

		x

		

		

		

		x



		G1.3

		

		

		x

		

		

		

		



		G2.1

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G2.2

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G2.3

		

		

		

		x

		

		

		x



		G3.1

		

		

		

		

		

		

		x



		G3.2

		

		

		

		

		

		

		x







13.Tài liệu học tập.

13.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ môn Giáo dục thể chất; Bài giảng môn học Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng chuyền 1), năm 2018.

[2]. Giáo trình bóng chuyền – NXB Thể dục thể thao, 2006.

[3]. Ủy ban TDTT, Luật thi đấu bóng chuyền – NXB Thể dục thể thao, 2013

13.2. Sách tham khảo: 

1. Bộ môn Bóng chuyền Trường ĐH TDTT I, Giáo trình giảng dạy Bóng chuyền, 2008.

2. Vũ Đức Thu (1998), Tài liệu giảng dạy bóng chuyền trong các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, NXB TDTT, năm 2008.	

14. Ngày phê duyệt lần đầu:

15.Cấp phê duyệt:

		Trưởng Khoa











TS. Phạm Minh Tân

		Trưởng bộ môn











ThS. Trương Đức Huy

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn















16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

		Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày   tháng   năm

		<người cập nhật ký



		

		và ghi rõ họ tên)



		

		Tổ trưởng Bộ môn:



		

		





		


		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

		





	

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT	

HỌC PHẦN: GDTC TỰ CHỌN CƠ BẢN



1. Tên học phần: Giáo dục thể chất tự chọn (Cầu lông 1)				

2. Tên tiếng Anh: Physical education (Badminton 1)

3. Mã học phần:B103CL1

4. Số tín chỉ: 01	

	Phân bố thời gian: 15 tuần (02 tuần lý thuyết + 13 tuần thực hành)	

5. Các giảng viên phụ trách học phần.

1/ GV phụ trách chính: ThS. Dương Văn Tân

2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS Nguyễn Hồng Quang, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

6. Điều kiện tham gia học tập học phần.

Học phần tiên quyết: Không có.

Học phần trước: GDTC bắt buộc.

Học phần song hành: Bóng đá 1, Bóng chuyền 1, Bóng rổ 1

7. Mô tả học phần (Course Description).

Giáo dục thể chất tự chọn (Cầu lông 1) là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản về môn cầu lông, đồng thời thông qua việc học tập môn học này để phát triển thể lực, trang bị cho sinh viên các kiến thức để phòng tránh chấn thương trong khi tập luyện, giáo dục ý thức tổ chức, rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên.

8. Mục tiêu học phần (Course Goals).

		Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

(HP này trang bị cho sinh viên:)

		Chuẩn đầu ra CTĐT 

		Trình độ năng lực



		G1

		Kiến thức cơ bản về môn cầu lông:

- Lịch sử phát triển, vị trí, tác dụng.

- Kích thước sân bãi, dụng cụ.

- Các điều luật.

- Các kỹ thuật cơ bản : 

+ Cách cầm cầu, vợt.

+ Kỹ thuật di chuyển.

+ Kỹ thuật giao cầu thuận mặt vợt, trái mặt vợt

+ Kỹ thuật Đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái.

+ Kỹ thuật Đánh cầu cao trên đầu ( Phông cầu).

+ Kỹ thuật Đập cầu

+ Kỹ thuật kê cầu ( Chặn cầu)

+ Kỹ thuật bỏ nhỏ

+ Chiến thuật đánh đơn, đánh đôi

+ Phương pháp trọng tài và thi đấu.

		1.2

1.3

		2



		G2

		Phân tích, đánh giá 

Phân tích được kỹ thuật đã được học, đánh giá được khả năng của mình và đối thủ khi thi đấu

		2.1

2.4

		2



		G3

		+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh …

+ Có khả năng tổ chức thi đấu và thi đấu môn cầu lông.

+ Biết các tên kỹ thuật cầu lông bằng tiếng anh, hiểu được cách thực hiện động tác bằng tiếng anh.

+ Đọc được các tài liệu bằng tiếng anh về môn cầu lông.

		3.1

3.3

		2



		G4

		+ Sử dụng đúng các kỹ năng đã được học trong chương trình môn cầu lông.

+ Sử dụng được các kiến thức đã được học vào việc tổ chức thi đấu và thi đấu môn cầu lông.

+ Sử dụng các phương tiện hỗ trợ học tập như E-learning, youtube để tra cứu và tham khảo tài liệu bằng tiếng việt và tiếng anh. 

		4.1

4.5

		3







[bookmark: OLE_LINK8]9. Chuẩn đầu ra của môn học

		Chuẩn đầu ra của học phần

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Chuẩn đầu ra CDIO

		Trình độ năng lực



		G1

(Kiến thức)

		G1.1

		· Hiểu được nguồn gốc lịch sử, một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Cầu lông.

		1.1;2.1

		2



		

		G1.2

		- Hiểu và vận dụng được một số điều luật, phương pháp trọng tài cơ bản của môn Cầu lông.

		

		



		

		G1.3

		· Hiểu và vận dụng một số phương pháp tự tập luyện để rèn luyện thể chất và phòng tránh chấn thương trong tập luyện.

		

		



		G2

(Kỹ năng)

		G2.1

		·  Thực hành thành thạo các kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.

		1.1; 2.1

		2



		

		G2.2

		· Vận dụng các kỹ thuật cơ bản trong Cầu lông vào tập luyện và thi đấu.

		2.1;2.4

		3



		

		G2.3

		· Tích cực, tự giác học tập; xây dựng thói quen tập luyện TDTT; rèn luyện thể chất thường xuyên.

· Thực hiện nội quy môn học.

		2.5;3.1

		2



		G3

		G3.1

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải  quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học.

		3.1

		2



		

		G3.2

		· Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		3.2

		2







10. Các yêu cầu đối với người học



· SV dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

·  SV phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao thì không đủ điều kiện dự thi.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· SV có thái độ không đúng chuẩn mực với thầy cô và bạn bè trong lớp sẽ không đủ điều kiện dự thi.

· SV không thực hiện đúng nội quy môn học sẽ không đủ điều kiện dự thi.

11. [bookmark: OLE_LINK12]Nội dung chi tiết học phần.

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		A). Các nội dung chính trên lớp



		1

		- Lịch sử phát triển của môn Cầu lông trên thế giới và ở Việt Nam.

· Một số nguyên lý kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong Cầu lông.

· Một số phương pháp tự tập luyện để rèn luyện thể chất và phòng tránh chấn thương trong tập luyện.

		G1.1;G1.2

		1;2

		Phương pháp thuyết trình

		Kiểm tra vấn đáp hoặc vấn viết



		2

		Bài tập phát triển thể lực chung và chuyên môn.

		G2.1;G2.3

		2;3

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		3-4

		Cách cầm vợt, cầm cầu; Kỹ thuật di chuyển

		G2.1

		3

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		5-7

		Kỹ thuật giao cầu

+ Kỹ thuật giao cầu thuận tay.

 + Kỹ thuật giao cầu trái tay

		G2.1

		

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		



		8

		Kiểm tra đánh giá: kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay cơ bản.

		G2.1; 

		3

		+PP kiểm tra sư phạm.

		Thực hành



		9

		Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay.

		G2.1

		3

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		10

		-Kỹ thuật đập cầu

		G2.1

		3

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		11

		-Kỹ thuật đánh cầu trên đầu

-Kỹ thuật đánh cầu trên lưới.



		G1.2

		3

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		12

		Một số điều luật cơ bản trong Cầu lông.

-Một số chiến thuật Cầu lông cơ bản và vận dụng.

		G1.1;G2.1;G2.2; G3.1;G3.2

		1;2

		+PP phân tích, kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		13

		Kiểm tra đánh giá: kỹ thuật phòng thủ

		G2.1;G2.2

		3

		+PP quan sát, kiểm tra sư phạm.

		Thực hành



		14

		- Ứng dụng kỹ, chiến thuật vào thi đấu.

- Tổ chức thi đấu, trọng tài.

		G1.1;G1.2;G2.1;G2.2; G3.1;G3.2

		3

		+PP thuyết trình.

+PP phân tích kết hợp thị phạm.

		Thực hành



		15

		Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3

		3;4

		+PP thuyết trình.

+PP phân tích kết hợp thị phạm

		Thực hành



		B). Các nội dung cần tự học ở nhà 





		1

		Thực hiện các bài tập trong 60 bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3

		2

		

		



		2

		Tích cực tham gia các hoạt động TDTT ngoại khóa, nâng cao thể lực, nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

		G1.1;G2.1;G2.2;G2.3; G3.1;G3.2

		2

		

		





12. Đánh giá kết quả học tập

·  Thang điểm: 10.

· Kế hoạch kiểm tra như sau:



		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR kiểm tra

		Trình độ năng lực

		PP đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		· Kỹ thuật giao cầu.



		Tuần 7

 (hoặc 8)

		G2.1; G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Kiểm tra quá trình

		40





		Thực hành

		-Kỹ thuật phòng thủ

		Tuần 13

(hoặc 14)

		G2.1; G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Kiểm tra quá trình

		



		Thực hành

		-Kỹ thuật giao cầu.

-Kỹ thuật đánh cầu qua đầu.

		Sau khi kết thúc môn học

		G2.1; G2.2

		2

		Kiểm tra thực hành

		Thi cuối kỳ

		60







Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

		CĐR

Học phần

		Hình thức kiểm tra



		

		BT 1

		BT 2

		KT1

		KT2

		...

		TL 1

		Thi cuối kỳ



		G1.1

		

		

		x

		

		

		

		x



		G1.2

		

		

		x

		

		

		

		x



		G1.3

		

		

		x

		

		

		

		



		G2.1

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G2.2

		

		

		

		x

		

		

		x



		G2.3

		

		

		

		x

		

		

		x



		G3.1

		

		

		

		x

		

		

		x



		G3.2

		

		

		

		x

		

		

		x
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


Tên học phần: Bóng đá 01



Tên Tiếng Anh: Football 01



Mã học phần: B103BD01


Số tín chỉ: 0 tín chỉ (0/0/0) (a tín chỉ lý thuyết, b tín chỉ thực hành/thí nghiệm, c giờ tự học/tuần)

Các giảng viên phụ trách học phần


1/GV phụ trách chính: ThS. Hồ Bá Dũng, ThS. Đan Thành Vinh.


2/Các GV cùng tham gia giảng dạy: ThS. Trần Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS. Lưu Thanh Nga, ThS. Vũ Thế Khiêm, ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Vũ Thị Hoa, ThS. Nguyễn Hồng Quang, ThS. Dương Văn Tân, ThS. Trương Đức Huy                                  


Điều kiện tham gia học tập học phần



Học phần tiên quyết: Giáo dục thể chất 1

Học phần trước: Giáo dục thể chất 1


Học phần song hành: Bóng chuyền 1, Cầu lông 1, Bóng rổ 1, 


Mô tả học phần (Course Description)


Học phần Bóng đá 1 là học phần tự chọn. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Bóng đá. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


Mục tiêu học phần (Course Goals)


		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


(HP này trang bị cho sinh viên:)

		Chuẩn đầu ra CTĐT 

		Trình độ năng lực



		G1

		Kiến thức chung về môn Bóng đá

		

		



		G2

		- Kỹ thuật tâng bóng và di chuyển trong môn bóng đá

		

		



		G3

		- Kỹ thuật đá bóng

		

		



		G4

		- Kỹ thuật ném biên

		

		



		G5

		- Kỹ thuật đánh đầu

		

		





Chuẩn đầu ra của học phần


		CĐR HP

		Mô tả

 (Sau khi học xong HP này, người học có thể:)

		CĐR CDIO 


		Trình độ năng lực




		G1

		G1.1

		Có được những kiến thức hiểu biết chung về môn Bóng đá

		

		



		

		G1.2

		Hiểu được các điều luật cơ bản trong môn Bóng đá

		

		



		

		G1.3

		Biết cách tổ chức thi đấu và làm trọng tài Bóng đá

		

		



		G2

		G2.1

		Nắm vững được kỹ thuật tâng bóng và di chuyển trong môn bóng đá

		

		



		

		G2.2

		Thực hiện thành thạo các kỹ thuật tâng bóng và di chuyển trong môn bóng đá

		

		



		

		G2.3

		Vận dụng vào trong tập luyện để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực

		

		



		G3

		G3.1

		Nắm vững được các kỹ thuật đá bóng cơ bản

		

		



		

		G3.2

		Thực hiện thành thạo các kỹ thuật đá bóng cơ bản

		

		



		

		G3.3

		Vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực

		

		



		G4

		G4.1

		Nắm vững được các kỹ thuật ném biên 

		

		



		

		G4.2

		Thực hiện thành thạo các kỹ thuật ném biên

		

		



		

		G4.3

		Vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực

		

		



		G5

		G5.1

		Nắm vững được các kỹ thuật đánh đầu 

		

		



		

		G5.2

		Thực hiện thành thạo các kỹ thuật đánh đầu

		

		



		

		G5.3

		Vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực

		

		





Các yêu cầu đối với người học




Nhiệm vụ của sinh viên:


+ Dự lớp > 80% tổng số thời lượng của học phần

+ Tham gia tất cả các nội dung đánh giá kết quả học tập

+ Thực hiện theo quy chế đào tạo, quy chế thi kiểm tra do Trường ĐHKTCN ban hành


Đạo đức, tác phong:

+ Có ý thức, tự giác tập luyện trên lớp cũng như về nhà


+ Trang phục tập luyện đúng quy định


Nội dung chi tiết học phần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR HP

		Trình độ năng lực

		Phương pháp dạy học

		Phương pháp đánh giá



		1

		Phần 1: Kiến thức chung trong môn Bóng đá

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kiểm tra điều kiện tập luyện và phổ biến quy định của môn học


2. Giới thiệu các kiến thức chung về môn Thể dục


+ Khái niệm chung về môn Bóng đá.


+ Nguồn gốc lịch sử và sự phát triển của môn Bóng đá.


+ Đặc điểm của môn Bóng đá


+ Lợi ích tác dụng của môn Bóng đá

		 G1.1




		

		Giảng giải tích cực

		Kiểm tra viết, vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Trả lời các câu hỏi giao về nhà


+ Tìm hiểu thêm các tài liệu về môn Bóng đá

		G1.1

		

		

		Vấn đáp



		2

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Kỹ thuật di chuyển trong môn Bóng đá 


2. Các kỹ thuật tâng bóng


3. Tập thể lực

		G2.1, G2.2, G2.3.

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.

		

		

		Vấn đáp



		3

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá


2. Tập thể lực (Trò chơi)

		G3.1, G3.2, G3.3.


G3.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2, G3.3.

		

		

		Vấn đáp



		4

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp)


2. Tập thể lực (Trò chơi)

		G3.1, G3.2, G3.3.


G3.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2, G3.3.

		

		

		Vấn đáp



		5

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp)


2. Tập thể lực (Trò chơi)

		G3.1, G3.2, G3.3.


G3.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2, G3.3.

		

		

		Vấn đáp



		6

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp)


2. Tập thể lực (Trò chơi)

		G3.1, G3.2, G3.3.


G3.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2, G3.3.

		

		

		Vấn đáp



		7

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá

2. Kiểm tra quá trình

		G3.1, G3.2, G3.3.


G3.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2, G3.3.

		

		

		Vấn đáp



		8

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các kỹ thuật ném biên cơ bản trong môn Bóng đá


2. Tập thể lực (Trò chơi)

		G4.1, G4.2, G4.3.




		

		Phân tích, thị phạm

		Kiểm tra viết, vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G4.1, G4.2, G4.3.

		

		

		Vấn đáp



		9

		Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Các kỹ thuật đánh đầu cơ bản trong môn Bóng đá


2. Tập thể lực (Trò chơi)

		G5.1, G5.2, G5.3.




		

		Phân tích, thị phạm

		Kiểm tra viết, vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G4.1, G4.2, G4.3.

		

		

		Vấn đáp



		10

		Phần 3: Phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài môn Bóng đá

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Luật thi đấu trong môn Bóng đá

2. Phương pháp tổ chức thi đấu và làm trọng tài môn Bóng đá


3. Tổ chức thi đấu

		G1.1,G1.2,G1.3G2.1, G2.2, G2.3.G3.1, G3.2, G3.3.

G4.1, G4.2, G4.3G5.1, G5.2, G5.3

		

		Giảng giải tích cực, phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Trả lời các câu hỏi giao về nhà


+ Tìm hiểu thêm các tài liệu về môn Bóng đá

		G1.1

		

		

		Vấn đáp



		11

		Phần 4: Hoàn thiện kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Bóng đá và Thi đấu bóng đá

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập kỹ thuật tâng bóng và di chuyển trong môn bóng đá

2. Ôn tập các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá

3. Tổ chức thi đấu

		G2.1, G2.2, G2.3


G3.1, G3.2,G3.3.

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3


G3.1, G3.2,G3.3.

		

		

		Vấn đáp



		12

		Phần 4: Hoàn thiện kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Bóng đá và Thi đấu bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá

2. Ôn tập các kỹ thuật ném biên cơ bản trong môn Bóng đá

3. Tổ chức thi đấu

		G3.1, G3.2,G3.3.


G4.1, G4.2, G4.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.


G4.1, G4.2, G4.3

		

		

		Vấn đáp



		13

		Phần 4: Hoàn thiện kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Bóng đá và Thi đấu bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập các kỹ thuật đá bóng cơ bản trong môn Bóng đá

2. Ôn tập các kỹ thuật ném biên cơ bản trong môn Bóng đá

3. Kiểm tra quá trình

		G3.1, G3.2,G3.3.


G4.1, G4.2, G4.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G3.1, G3.2,G3.3.


G4.1, G4.2, G4.3

		

		

		Vấn đáp



		14

		Phần 4: Hoàn thiện kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Bóng đá và Thi đấu bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá

2. Tổ chức thi đấu

		G2.1, G2.2, G2.3.G3.1, G3.2, G3.3.G4.1, G4.2, G4.3G5.1, G5.2, G5.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.G3.1, G3.2, G3.3.G4.1, G4.2, G4.3G5.1, G5.2, G5.3

		

		

		Vấn đáp



		15

		Phần 4: Hoàn thiện kỹ thuật động tác cơ bản trong môn Bóng đá và Thi đấu bóng đá (Tiếp theo)

		

		

		

		



		

		A. Các nội dung giảng dạy chính trên lớp: (2 tiết)


1. Ôn tập các kỹ thuật cơ bản trong môn Bóng đá (tiếp)

2. Tổ chức thi đấu

		G2.1, G2.2, G2.3.G3.1, G3.2, G3.3.G4.1, G4.2, G4.3G5.1, G5.2, G5.3

		

		Phân tích, thị phạm

		Vấn đáp



		

		B. Các nội dung cần tự học ở nhà: 

+ Tích cực, tự giác tập luyện các bài tập giao về nhà

		G2.1, G2.2, G2.3.G3.1, G3.2, G3.3.G4.1, G4.2, G4.3G5.1, G5.2, G5.3

		

		

		Vấn đáp





Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:


		Hình thức KT

		Nội dung

		Thời điểm

		CĐR đánh giá

		Trình độ năng lực

		Phương pháp đánh giá

		Công cụ đánh giá

		Tỉ lệ (%)



		Kiểm tra quá trình

		40



		KT1

		Các kỹ thuật đá bóng cơ bản

		Tuần 7

		G3.1, G3.2, G3.3

		

		Vấn đáp

		Theo Parem điểm

		20



		KT2

		Các kỹ thuật ném biên cơ bản

		Tuần 13

		G4.1,G4.2, G4.3.

		

		Vấn đáp

		Theo Parem điểm

		20



		Thi cuối kỳ

		60



		VĐ

		Các kỹ thuật đá bóng và ném biên cơ bản

		Cuối kỳ

		G1.1,1.2


G1.3,G3.2


G3.3,4.1


G4.2,G4.3.

		

		Vấn đáp

		Theo Parem điểm

		60





Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá


		CĐR


Học phần

		Hình thức kiểm tra



		

		BT 1

		BT 2

		KT1

		KT2

		...

		TL 1

		Thi cuối kỳ



		G1.1

		

		

		x

		x

		

		

		x



		G1.2

		

		

		

		

		

		

		x



		G1.3

		

		

		

		

		

		

		x



		G2.1

		

		

		

		

		

		

		



		G2.2

		

		

		

		

		

		

		



		G2.3

		

		

		

		

		

		

		



		G3.1

		

		

		x

		

		

		

		x



		G3.2

		

		

		x

		

		

		

		x



		G3.3

		

		

		x

		

		

		

		x



		G4.1

		

		

		

		x

		

		

		x



		G4.2

		

		

		

		x

		

		

		x



		G4.3

		

		

		

		x

		

		

		x



		G5.1

		

		

		

		

		

		

		



		G5.2

		

		

		

		

		

		

		



		G5.3

		

		

		

		

		

		

		





Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:


Trần Đức Dũng; Giáo trình Bóng đá; NXB Thể dục thể thao; 2007.

- Sách (TLTK) tham khảo:


2. Ủy ban Thể dục thể thao; Luật thi đấu Bóng đá; NXB Thể dục thể thao; 2007.

Ngày phê duyệt lần đầu


Cấp phê duyệt


		Trưởng khoa

		Trưởng Bộ môn

		Nhóm biên soạn



		

		

		ThS. Hồ Bá Dũng


ThS. Đan Thành Vinh





Tiến trình cập nhật ĐCCT


		Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm




		<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng Bộ môn:



		Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm



		<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng Bộ môn:
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: Khoa học Cơ bản

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: VẬT LÍ 1

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Vật lý 1					

- Tên tiếng Anh: Physics 1

- Mã học phần: BAS111

- Số tín chỉ: 3				 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 26 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 7 tiết

· Thảo luận		: 6 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 4 tiết (x 2)

· Hoạt động theo nhóm	: 6 tiết

· Tự học	: 86 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản – Bộ môn Lý Hóa

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần vật lí 1 thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…).  

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		* Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về phần cơ học gồm: Những quy luật cơ bản của cơ học (các định luật Niu tơn, nguyên lý tương đối); các đại lượng vật lý cơ bản và các định lý, định  luật liên quan (động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng); các đại lượng trong chuyển động cơ học (vận tốc, gia tốc, lực…)

- Các kiến thức cơ bản về  dao động và sóng cơ học gồm: Các dạng dao động cơ học (dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức), phương trình và các đại lượng đặc trưng của dao động cơ học, sóng cơ ( chu kỳ, tần số, biên độ, vận tốc, gia tốc…)

- Các kiến thức cơ bản về hệ nhiệt động lực học gồm: Các thông số trạng thái và các quá trình biến đổi trạng thái cơ bản của hệ nhiệt động (đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt), các nguyên lí của nhiệt động lực học và ứng dụng trong động cơ nhiệt

		



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán vật lí đại cương

- Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm vật lí

		



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được các kiến thức cơ bản về các phần: cơ học, dao động và sóng cơ học; nhiệt động lực học

		I

T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng các kiến thức để phân tích, giải thích các hiện tượng vật lý xảy ra trong tự nhiên.

Vận dụng được các kiến thức của học phần vào quá trình học các môn cơ sở, chuyên ngành.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích và giải các bài toán cơ học dùng phương pháp động lực học hoặc các định luật bảo toàn; các bài toán về dao động và sóng cơ học, xác định các đại lượng vật lý đặc trưng cho dao động cơ học, sóng cơ học; các bài toán xác định các thông số trạng thái của một khối khí, tính công, nhiệt, độ biến thiên nội năng của hệ, hiệu suất của chu trình

		T

U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T

U



		

		G2.3

		Sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản, vận hành được các bài thí nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật, hiệu quả, an toàn. Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		T

U



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Động học chất điểm; động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm và vật rắn

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Trường lực thế - Trường hấp dẫn; dao động và sóng cơ

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Nhiệt động lực học, Các nguyên lý nhiệt động lực học

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1.1

G1.2

G2.1

		10



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		Báo cáo thí nghiệm

		G1

G2.2

G2.3

G3

		Điều kiện dự thi



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2

G3

		60







[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM (3/2/10)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

1.1. Những khái niệm

1.2. Vectơ vận tốc

1.3. Vectơ gia tốc

1.4. Một số chuyển động cơ đặc biệt

- Nội dung bài tập: Khảo sát các đại lượng vận tốc, gia tốc, quãng đường… trong chuyển động của 1 chất điểm

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 1 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 1

		G1

 G2.1

 G2.2



		2-4

		CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM (3/2/10)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

2.1. Các định luật Newton

2.2. Các định lí về động lượng, mô men động lượng

2.3. Nguyên lý tương đối Galilê

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán động lực học của 1 chất điểm

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 2 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 2

		G1

 G2.1

 G2.2



		4-6

		CHƯƠNG 3: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM–VẬT RẮN (4/2/12)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

3.1. Khối tâm,  chuyển động của khối tâm

3.2. Chuyển động của vật rắn – phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn 

3.3. Các định luật bảo toàn 

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán động lực học của 1 vật rắn bằng phương pháp động lực học

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 3 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 3

- Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và chuẩn bị bài thí nghiệm 1,2

		G1

 G2.1

 G2.2



		6

		Kiểm tra bài số 1 (1)

		G1; G2.1



		6-8

		CHƯƠNG 4: TRƯỜNG LỰC THẾ - TRƯỜNG HẤP DẪN (4/2/12)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

4.1. Công – công suất

4.2. Khái niệm và tính chất của trường lực thế

4.3. Động năng – định lý về động năng

4.4. Thế năng – định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế

4.5. Trường hấp dẫn (SV tự đọc)

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán động lực học của 1 vật rắn bằng các định luật bảo toàn

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 4.5

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 4 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 4

		G1

 G2.1

 G2.2



		8-11

		CHƯƠNG 5: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ (6/3/18)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

5.1. Dao động cơ điều hòa

5.2. Dao động cơ tắt dần

5.3. Dao động cơ cưỡng bức

5.4.  Sóng cơ và các đại lượng đặc trưng

5.5. Phương trình truyền sóng

5.6. Năng lượng sóng cơ

5.7. Sự giao thoa sóng cơ, sóng dừng 

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán về các loại dao động cơ học, sóng cơ; tìm các đại lượng đặc trưng

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 5 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 5

- Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và chuẩn bị bài thí nghiệm 3

		G1

 G2.1

     G2.2

 



		11

		Kiểm tra bài số 2 (1)

		G1; G2.1



		12-14

		CHƯƠNG 6: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (5/2/14)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

6.1. Các định luật thực nghiệm – phương trình trạng thái của khí lý tưởng

6.2. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử

6.3. Nội năng của khí lý tưởng

6.4. Nguyên lý 1 nhiệt động lực học

6.5. Nguyên lý 2 nhiệt động lực học 

6.6. Chu trình Các nô thuận nghịch – Định lý Các nô

6.7. Hàm Entropi và các tính chất – Nguyên lý tăng Entropi (SV tự đọc)

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán về hệ nhiệt động, tính các thông số trạng thái, khảo sát các quá trình thay đổi trạng thái

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 6.7

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 6 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 5

- Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và chuẩn bị bài thí nghiệm 4

		G1

 G2.1

 G2.2



		14

		Hướng dẫn ôn tập (1/0/2)

		G1;G2.1;

G2.2; G3



		5-15

		Thí nghiệm (4/8/8)

Bài1: Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch 

Bài 2: Nghiệm lại định luật bảo toàn động lượng 

Bài 3: Khảo sát giao thoa qua khe Yuong dùng tia laser – Xác  định bước sóng ánh sáng 

Bài 3: Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử Cp/Cv của chất khí 

		G1

G2.2; G2.3

G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. David Haliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Cơ sở vật lí tập 1,2,3; Nhà xuất bản giáo dục; 2008

[2]. Lương Duyên Bình ; Vật lý đại cương, tập 1,2; NXBĐH & THCN 1985

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. D.Haliday, R.Resnick and J.Walker ; FUNDAMENTALS OF  PHYSICS, tenth edition ; Quad Graphics; 2014

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị GV phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau

· SV không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc yêu cầu về thí nghiệm thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Lý Hóa

- Giảng viên chính: 

1. Phạm Thị Ngọc Dung

2. Đồng Thị Linh

3. Phạm Minh Tân

4. Nguyễn Thanh Tùng

5. Nguyễn Thị Thu Hoàn

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		     Trưởng bộ môn







Phạm Thị Ngọc Dung

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



 1. Phạm Thị Ngọc Dung

 2. Đồng Thị Linh

 3. Phạm Minh Tân
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Vật lý đại cương					

- Tên tiếng Anh: Fundamental Physics 

- Mã học phần: BAS0106

- Số tín chỉ: 3				 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 26 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 7 tiết

· Thảo luận		: 6 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 4 tiết (x 2)

· Hoạt động theo nhóm	: 6 tiết

· Tự học	: 86 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· [bookmark: _GoBack]Kiểm tra	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản – Bộ môn Lý Hóa

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư  thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng, cơ năng, lực...; kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…). Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của vật rắn; giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi.

3. Mục tiêu học phần:

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		* Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về phần cơ học gồm: Những quy luật cơ bản của cơ học (các định luật Niu tơn, nguyên lý tương đối); các đại lượng vật lý cơ bản và các định lý, định  luật liên quan (động lượng, mô men động lượng, động năng, thế năng); các đại lượng trong chuyển động cơ học (vận tốc, gia tốc, lực…)

- Các kiến thức cơ bản về trường tĩnh điện, gồm: Các định luật, định lí về tương tác tĩnh điện, các đại lượng đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…)

- Các kiến thức cơ bản về từ trường không đổi, gồm: Các định luật, định lí về tương tác tĩnh từ, các loại lực từ, các đại lượng đặc trưng cho từ trường không (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…), hiện tượng cảm ứng điện từ.

		



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán vật lí đại cương

- Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm vật lí

		



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được các kiến thức cơ bản về các phần: cơ học, Trường tĩnh điện, từ trường không đổi.

		I

T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng các kiến thức để phân tích, giải thích các hiện tượng vật lý xảy ra trong tự nhiên.

Vận dụng được các kiến thức của học phần vào quá trình học các môn cơ sở, chuyên ngành.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích và giải các bài toán cơ học dùng phương pháp động lực học hoặc các định luật bảo toàn; Phân tích và giải các bài toán về tương tác tĩnh điện, tìm các đại lượng đặc trưng của trường tĩnh điện; các bài toán về tương tác tĩnh từ, tìm các đại lượng đặc trưng của từ trường không đổi, giải thích và  xác định các đại lượng trong các hiện tượng cảm ứng điện từ.

		T

U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T

U



		

		G2.3

		Sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản, vận hành được các bài thí nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật, hiệu quả, an toàn. Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		T

U



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Động học chất điểm; động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm và vật rắn

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Trường lực thế - Trường hấp dẫn; Trường tĩnh điện

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Từ trường không đổi

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.1

G1.2

G2.1

		10



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		Báo cáo thí nghiệm

		G1

G2.2

G2.3

G3

		Điều kiện dự thi



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2

G3

		60





[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM (3/1/8)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

1.1. Những khái niệm

1.2. Vectơ vận tốc

1.3. Vectơ gia tốc

1.4. Một số chuyển động cơ đặc biệt

- Nội dung bài tập: Khảo sát các đại lượng vận tốc, gia tốc, quãng đường… trong chuyển động của 1 chất điểm

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 1 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 1

		G1

 G2.1

 G2.2



		2-3

		CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM (3/2/10)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

2.1. Các định luật Newton

2.2. Các định lí về động lượng, mô men động lượng

2.3.Nguyên lý tương đối Galilê

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán động lực học của 1 chất điểm

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 2 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 2

		G1

 G2.1

 G2.2



		4-5

		CHƯƠNG 3: ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM–VẬT RẮN (3/2/10)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

3.1. Khối tâm,  chuyển động của khối tâm

3.2. Chuyển động của vật rắn – phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn 

3.3. Các định luật bảo toàn 

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán động lực học của 1 vật rắn bằng phương pháp động lực học

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 3 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 3

- Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và chuẩn bị bài thí nghiệm 1,2

		G1

 G2.1

 G2.2



		5

		Kiểm tra bài số 1 (1)

		G1; G2.1



		6-7

		CHƯƠNG 4: TRƯỜNG LỰC THẾ - TRƯỜNG HẤP DẪN (3/2/10)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

4.1. Công – công suất

4.2. Khái niệm và tính chất của trường lực thế

4.3. Động năng – định lý về động năng

4.4. Thế năng – định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế

4.5. Trường hấp dẫn (SV tự đọc)

- Nội dung bài tập: Giải các bài toán động lực học của 1 vật rắn bằng các định luật bảo toàn

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 4.5

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 4 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 4

		G1

 G2.1

 G2.2



		8-10

		CHƯƠNG 5: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN (7/3/20)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

5.1. Thuyết điện tử  - tương tác tĩnh điện

5.2. Điện trường – vectơ cường độ điện trường 

5.3. Thông lượng cảm ứng điện - Định lý Ostrogradski – Gauss đối với điện trường ( Sinh viên tự đọc)

5.4. Thế năng - Điện thế - Hiệu điện thế 

5.5. Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế 

( Sinh viên tự đọc)

5.6. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện – tụ điện

5.7. Năng lượng điện trường 

- Nội dung bài tập: Phân tích và giải các bài toán về tương tác tĩnh điện, tìm các đại lượng đặc trưng của trường tĩnh điện

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 5.3; 5.5

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 5 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 5

		G1

 G2.1

     G2.2

 



		11

		Kiểm tra bài số 2 (1)

		G1; G2.1



		11-14

		CHƯƠNG 6: TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI (6/3/18)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

6.1. Tương tác từ - định luật Ampe về tương tác từ

6.2. Từ trường – vectơ cảm ứng từ - định luật Bio-Savar-Laplace

6.3. Từ thông – định lý Ostrogradski – Gauss đối với từ trường

6.4. Định lý Ampe về lưu số của véc tơ cường độ từ trường 

( Sinh viên tự đọc)

6.5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện – công của từ lực- Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường – Lực Lorentz

6.6. Cảm ứng điện từ 

6.7. Hiện tượng tự cảm ( Sinh viên tự đọc)

2.8. Năng lượng từ trường

- Nội dung bài tập: Phân tích và giải các bài toán về tương tác tĩnh từ, tìm các đại lượng đặc trưng của từ trường không đổi, giải thích và  xác định các đại lượng trong các hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 6.4; 6.7

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 2 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 2

- Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và chuẩn bị bài thí nghiệm 3,4

		G1

 G2.1

 G2.2



		14

		Hướng dẫn ôn tập (1/0/2)

		G1;G2.1;

G2.2; G3



		5-15

		Thí nghiệm (4/8/8)

Bài1: Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận nghịch 

Bài 2: Nghiệm lại định luật bảo toàn động lượng 

Bài 3: Khảo sát từ trường của ống dây điện thẳng dài

Bài 3: Xác định điện tích riêng e/m của electron theo phương pháp Magnetron 

		G1

G2.2; G2.3

G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. David Haliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Cơ sở vật lí tập 1,2,3,4,5; Nhà xuất bản giáo dục; 2008

[2]. Lương Duyên Bình ; Vật lý đại cương, tập 1,2; NXBĐH & THCN 1985

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. D.Haliday, R.Resnick and J.Walker ; FUNDAMENTALS OF  PHYSICS, tenth edition ; Quad Graphics; 2014

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị GV phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau

· SV không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc yêu cầu về thí nghiệm thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Lý Hóa

- Giảng viên chính: 

1. Phạm Thị Ngọc Dung

2. Đồng Thị Linh

3. Phạm Minh Tân

4. Nguyễn Thanh Tùng

5. Nguyễn Thị Thu Hoàn

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		     Trưởng bộ môn







Phạm Thị Ngọc Dung

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



 1. Phạm Thị Ngọc Dung

 2. Đồng Thị Linh

 3. Phạm Minh Tân












		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA: Khoa học Cơ bản

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: VẬT LÍ 2

(Dành cho các môn lý thuyết)



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Vật lý 2					

- Tên tiếng Anh: Physics 2

- Mã học phần: BAS112

- Số tín chỉ: 3				 

- Các học phần học trước: Vật lí 1

- Các học phần song hành: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 26 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 7 tiết

· Thảo luận		: 6 tiết

· Thực hành, thực tập (ở PTN, thực hành ở phòng máy…): 4 tiết (x 2)

· Hoạt động theo nhóm	: 6 tiết

· Tự học	: 86 tiết (mỗi tiết lên lớp = 2 tiết tự học)

· Kiểm tra	: 2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản – Bộ môn Lý Hóa

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần vật lí 2 thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối, lượng tử ánh sáng. 

3. Mục tiêu học phần 



		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		* Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về trường tĩnh điện, gồm: Các định luật, định lí về tương tác tĩnh điện, các đại lượng đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm ứng điện, điện thế, năng lượng…)

- Các kiến thức cơ bản về  từ trường không đổi, gồm: Các định luật, định lí về tương tác tĩnh từ, các loại lực từ, các đại lượng đặc trưng cho từ trường không (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ thông, năng lượng…), hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Các kiến thức cơ bản về cơ học tương đối, gồm: phép biến đổi Lorentz về tọa độ không gian, thời gian và các hệ quả của nó; các phương trình và các đại lượng vật lí của động lực học tương đối

- Các kiến thức về lý thuyết lượng tử, gồm: Thuyết photon, hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton và các ứng dụng của hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton.

		



		G2

		* Kỹ năng:

- Kỹ năng giải các bài toán vật lí đại cương

- Kỹ năng làm việc theo nhóm 

- Kỹ năng tiến hành các thí nghiệm vật lí

		



		G3

		* Thái độ:  Tích cực, chủ động , hợp tác trong học tập. 

		





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có khả năng:

		Mức độ

Giảng dạy



		G1

		G1.1

		[bookmark: _GoBack]Nhớ các kiến thức cơ bản về các phần: Trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ học tương đối và lý thuyết lượng tử. 

		I

T



		

		G1.2

		Hiểu và vận dụng các kiến thức để giải thích các hiện tượng vật lý xảy ra trong tự nhiên. 

Vận dụng được các kiến thức của học phần vào quá trình học các môn cơ sở, chuyên ngành.

		U



		G2

		G2.1

		Phân tích và giải các bài toán về tương tác tĩnh điện, tìm các đại lượng đặc trưng của trường tĩnh điện; các bài toán về tương tác tĩnh từ, tìm các đại lượng đặc trưng của từ trường không đổi, giải thích và  xác định các đại lượng trong các hiện tượng cảm ứng điện từ; các bài toán xác định các đại lượng vật lí theo quan điểm của cơ học tương đối; các bài toán mô tả lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng (hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton)

		T

U



		

		G2.2

		Có khả năng làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề lên quan đến các nội dung kiến thức môn học

		T

U



		

		G2.3

		Sử dụng được các dụng cụ đo cơ bản, vận hành được các bài thí nghiệm đúng quy trình, kỹ thuật, hiệu quả, an toàn. Phân tích và giải thích được các kết quả thí nghiệm.

		T

U



		G3

		

		Tích cực, chủ động cập nhật kiến thức, biết hợp tác với thầy cô và bạn bè trong quá trình cập nhật kiến thức.

		U





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1: ] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Trường tĩnh điện

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình (1)

		G1

G2.1

		15



		Tự luận

		Từ trường không đổi

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình (2)

		G1

G2.1

		15



		Tự luận

		Cơ học tương đối; lý thuyết lượng tử

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1

G2.1

		10



		Đánh giá kết quả thí nghiệm

		Các bài thí nghiệm

		Theo TKB

		Báo cáo thí nghiệm

		G1

G2.2

G2.3

G3

		Điều kiện dự thi



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo lịch thi kết thúc học phần

		Thi cuối kỳ

		G1

G2

G3

		60





[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần (dùng ở đề cương chi tiết)

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		CHƯƠNG 1: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN (8/4/24)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

1.1. Thuyết điện tử  - tương tác tĩnh điện

1.2. Điện trường – vectơ cường độ điện trường 

1.3. Thông lượng cảm ứng điện - Định lý Ostrogradski – Gauss đối với điện trường

1.4. Thế năng - Điện thế - Hiệu điện thế 

1.5. Liên hệ giữa véc tơ cường độ điện trường và điện thế

1.6. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện – tụ điện

1.7. Năng lượng điện trường 

- Nội dung bài tập: Phân tích và giải các bài toán về tương tác tĩnh điện, tìm các đại lượng đặc trưng của trường tĩnh điện

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 1 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 1

		G1

 G2.1

 G2.2



		5

		Kiểm tra bài số 1 (1)

		G1; G2.1



		5-9

		CHƯƠNG 2: TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI (8/4/24)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

2.1. Tương tác từ - định luật Ampe về tương tác từ

2.2. Từ trường – vectơ cảm ứng từ - định luật Bio-Savar-Laplace

2.3. Từ thông – định lý Ostrogradski – Gauss đối với từ trường

2.4. Định lý Ampe về lưu số của véc tơ cường độ từ trường

2.5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện – công của từ lực- Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường – Lực Lorentz

2.6. Cảm ứng điện từ 

2.7. Hiện tượng tự cảm ( Sinh viên tự đọc)

2.8. Năng lượng từ trường

- Nội dung bài tập: Phân tích và giải các bài toán về tương tác tĩnh từ, tìm các đại lượng đặc trưng của từ trường không đổi, giải thích và  xác định các đại lượng trong các hiện tượng cảm ứng điện từ 

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 2.7

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 2 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 2

- Đọc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và chuẩn bị bài thí nghiệm 5,6,7

		G1

 G2.1

 G2.2



		9

		Kiểm tra bài số 2 (1)

		G1; G2.1



		9-11

		CHƯƠNG 3: CƠ HỌC TƯƠNG ĐỐI (4/2/12)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

3.1. Tính bất biến của vận tốc ánh sáng - Phép biến đổi Lorentz 

3.2. Các hệ quả của phép biến đổi Lorentz 

3.3. Động lực học tương đối

- Nội dung bài tập: Phân tích và giải các bài toán xác định các đại lượng vật lí theo quan điểm của cơ học tương đối

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 3 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 3

		G1

 G2.1

 G2.2



		11-13

		CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ (4/3/14)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp:

- Nội dung lý thuyết

4.1. Thuyết Phôtôn của Anhstanh 

4.2. Hiện tượng quang điện    

4.3. Hiệu ứng Cômptơn 

4.4. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng 

4.5. Hệ thức bất định Heisenberg ( Sinh viên tự đọc)

4.6. Hàm sóng và ý nghĩa thống kê của hàm sóng ( Sinh viên tự đọc)

4.7. Phương trình Schrodinger ( Sinh viên tự đọc)

- Nội dung bài tập: Phân tích và giải các bài toán về hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton

- Phương pháp giảng dạy chính: kết hợp các phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thảo luận, thực hành.

B. Các nội dung tự học của sinh viên:

- Tự đọc mục 4.5 ; 4.6 ; 4.7

- Học và trả lời các câu hỏi lý thuyết chương 4 trong ngân hàng câu hỏi

- Hoàn thành các bài tập chương 4

		G1

 G2.1

 G2.2



		14

		Hướng dẫn ôn tập (2/0/4)

		G1;G2.1;

G2.2; G3



		5-15

		Thí nghiệm (4/8/8)

Bài 5: Khảo sát từ trường của ống dây điện thẳng dài 

Bài 6:  Khảo sát đặc tính của Diode – transitor 

Bài 7: Xác định điện tích riêng e/m của electron theo phương pháp Magnetron 

Bài 8: Nghiệm lại các định luật Quang điện – Xác định hằng số planck 

		G1

G2.2; G2.3

G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. David Haliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Cơ sở vật lí - tập 4,5,6; Nhà xuất bản giáo dục; 2008

[2]. Lương Duyên Bình ; Vật lý đại cương, tập 2,3; NXBĐH & THCN; 1985

7.2. Sách tham khảo: 

[1]. D.Haliday, R.Resnick and J.Walker ; FUNDAMENTALS OF  PHYSICS, tenth edition ; Quad Graphics; 2014

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Tham gia đầy đủ các giờ thí nghiệm, nộp đầy đủ báo cáo thí nghiệm và đạt yêu cầu các bài thí nghiệm của học phần.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài tập được giao về nhà, khi nộp nếu bị GV phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị đánh giá điểm 0 cho các bài giống nhau

· SV không hoàn thành nhiệm vụ tham dự giờ học trên lớp hoặc yêu cầu về thí nghiệm thì bị cấm thi 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Lý Hóa

- Giảng viên chính: 

1. Phạm Thị Ngọc Dung

2. Đồng Thị Linh

3. Phạm Minh Tân

4. Nguyễn Thanh Tùng

5. Nguyễn Thị Thu Hoàn

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		     Trưởng bộ môn







Phạm Thị Ngọc Dung

		Nhóm Biên soạn 

/ Giảng viên biên soạn



 1. Phạm Thị Ngọc Dung

 2. Đồng Thị Linh

 3. Phạm Minh Tân










